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I– TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) 
a) Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26/7/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2003. Triển khai thực hiện Pháp lệnh này, Chính phủ, các bộ ngành hữu quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, trong đó có phải kể đến các văn bản quan trọng, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện. Đó là:

- Nghị định 163/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 45/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (trong đó bao gồm cả vệ sinh an toàn thực phẩm).

- Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ thị 06/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010.
- Nghị định 79/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cùng với các văn bản theo hệ thống pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều Luật, pháp lệnh mới hoặc sửa đổi bổ sung có liên quan tới công tác quản lý VSATTP cũng đã được ban hành như Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Dược, Luật Quảng cáo, pháp lệnh Thú y, pháp lệnh Bảo vệ thực vật...và hàng loạt các văn bản dưới luật cũng được ban hành kèm theo. Tất cả các văn bản nói trên đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý chất lượng, VSATTP, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng số văn bản pháp luật pháp luật có liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm lên tới hàng trăm văn bản, trong đó do các cơ quan trung ương ban hành là 299 văn bản, do địa phương ban hành tới gần 930 văn bản
 (Xin xem phụ lục I). Tuy nhiên, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP còn bộc lộ một số bất cập như còn chồng chéo, trùng lắp, một số quy định không khả thi
; một số quy định còn thiếu cụ thể như quy định về giới hạn mức ô nhiễm trong sản phẩm thực phẩm, quy định về thực phẩm chức năng, quy định về thực phẩm biến đổi gen…
 b) Việc xây dựng, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về VSATTP
- Việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được các bộ quan tâm triển khai. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã có 1.249 tiêu chuẩn ngành được rà soát và lập thành danh mục (trong đó 906 tiêu chuẩn ngành sẽ chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia, 29 tiêu chuẩn ngành sẽ chuyển đổi thành quy chuẩn quốc gia có sửa đổi nội dung; hủy bỏ 314 tiêu chuẩn do không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay). Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì tổ chức chuyển đổi 168 tiêu chuẩn ngành (trong đó chuyển đổi 154 tiêu chuẩn ngành sang tiêu chuẩn quốc gia; 14 tiêu chuẩn ngành chuyển đổi sang Quy chuẩn quốc gia) và xây dựng mới 01 tiêu chuẩn quốc gia, 30 Quy chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, nhu cầu sản xuất, bảo đảm chất lượng trong sản xuất và vệ sinh an toàn thực phẩm...Bộ Công thương, Bộ Y tế cũng ban hành hàng chục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về VSATTP cho các lĩnh vực được phân công quản lý.  
Tuy nhiên, số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn để quản lý vẫn còn thiếu so với yêu cầu. Trong số hàng chục ngàn loại thực phẩm lưu thông trên thị trường hiện nay thì mới có 406 TCVN liên quan đến an toàn thực phẩm trên tổng số 684 TCVN (tính đến tháng 2/2009), trong đó có 139 TCVN chấp nhận ISO, 45 TCVN chấp nhận Codex, 72 TCVN chấp nhận tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc tế khác, tỷ lệ hài hoà đạt 63%. Theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, thực phẩm là hàng hóa liên quan tới sức khỏe con người nên thuộc diện phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật nhưng tiến độ ban hành, rà soát chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành thành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia còn chậm. Năm 2008, theo Báo cáo của Bộ Khoa học và công nghệ, không có quy chuẩn kỹ thuật nào được trình để ban hành.

- Về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Qua thanh tra, kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh thực phẩm quy mô lớn đầu áp dụng, tuân thủ nghiêm túc quy chuẩn kỹ thuật về thực phẩm, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu còn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiến tiến như HACCP, GAP. Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, đến nay đã có 448 doanh nghiệp chế biến thủy sản áp dụng HACCP được công nhận đạt tiêu chuẩn ngành, 300 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường EU, số doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào Canada là 238 doanh nghiệp, Hàn Quốc là 442 và Trung Quốc là 444, Liên bang Nga là 30 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chế biến thịt, chè, rau quả cũng đã và đang tích cực triển khai các biện pháp quản lý chất lượng, một số cơ sở đã áp dụng HACCP
.

Nhìn chung, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về VSATTP còn thiếu; tiến độ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thực phẩm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý. Sự chậm chễ nói trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là nguồn kinh phí đầu tư cho việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia còn rất hạn chế (hiện dưới 10 triệu đồng/tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật)
; thủ tục chuyển đổi/xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn chưa rõ ràng; nguồn nhân lực xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các bộ ngành còn thiếu, lại không có chuyên môn sâu về lĩnh vực tiêu chuẩn.
2. Việc chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
a. Việc chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ, UBND cấp tỉnh
  Triển khai thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP, Chính phủ, các bộ, UBND các tỉnh đã quan tâm, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP theo thẩm quyền và tích cực chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Để tăng cường công tác quản lý VSATTP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 06/2007/CT-TTg về triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm VSATTP, trên cơ sở đó, UBND các tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt “Kế hoạch hành động bảo đảm chất lượng VSATTP” làm căn cứ cho hoạt động quản lý chất lượng VSATTP của địa phương. 
Ngoài ra, để tăng cường chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, các ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP cũng được thành lập ở Trung ương và UBND các cấp để kịp thời chỉ đạo điều hòa hoạt động giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn. 
Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Chính phủ, các bộ ngành và địa phương cũng được tăng cường trong các thời gian cao điểm như các dịp lễ, tết, khi có dịch bệnh, hoặc khi có các vụ việc theo cảnh báo của các cơ quan, tổ chức quốc tế như WHO, OIE... Nhờ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nên trong thời gian qua, nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP đã có sự chuyển biến đáng kể; hoạt động quản lý VSATTP từng bước đi vào nề nếp; tạo sự chuyển biến lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm.

3. Về tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về VSATTP 
a) Về tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về VSATTP

- Triển khai thực hiện Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước từng bước được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương. Theo quy định tại Nghị định 79/2008/NĐ-CP, ở Trung ương, có 5 bộ chịu trách nhiệm chính trong chuỗi cung cấp thực phẩm, trong đó Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về VSATTP. Tại mỗi bộ có đơn vị đầu mối là cục hoặc vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của bộ
.  Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP trung ương được thành lập để chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các bộ trong các vấn đề liên ngành về VSATTP.

- Ở địa phương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP trong phạm vi địa phương. Tham mưu giúp UBND tỉnh là Sở Y tế, Sở Nông nghiệp - PTNT, các sở, ban, ngành hữu quan khác. Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các cấp (được thành lập tới cấp xã) có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp hoạt động liên ngành tại địa phương. Hiện tại đã 44 tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành lập Chi cục quản lý chất lượng VSATTP trực thuộc Sở Y tế hoặc Khoa VSATTP của Trung tâm Y tế dự phòng
; 18 tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành lập Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 41 tỉnh, thành phố đã thành lập Phòng quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp – PTNT
.

b) Về nhân lực. Theo thống kê của các tỉnh, thành phố, nhân lực tham gia vào công tác quản lý VSATTP tính trung bình giai đoạn 2004- 2008, ở cấp tỉnh có 0,5 người/tỉnh, tham gia công tác VSATTP gồm có cán bộ nghiệp vụ quản lý kiêm nhiệm, thanh tra 0,5người/tỉnh, khoa VSATTP 2,9 người/tỉnh, khoa xét nghiệm 3,2 người/tỉnh. Ở cấp huyện, không kiêm nhiệm quản lý 0,3 người/huyện, kiêm nhiệm y tế dự phòng 0,9 người/huyện. Cấp xã có từ 0,5 - 1 người được phân công giúp UBND xã về công tác VSATTP. 
Năm 2008, triển khai thực hiện Nghị định 79/NĐ- CP, do thành lập các chi cục ATVSTP, chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản ở các địa phương nên trung bình số người tham gia quản lý chất lượng tăng đáng kể. Ứớc tính, ở cấp tỉnh là 31,3 người/tỉnh, cấp huyện là 3,0 người/huyện, ở cấp xã là 1,05 người/xã. Tuy nhiên, đây mới là con số thống kê nguồn nhân lực tham gia vào công tác quản lý VSATTP, chưa có sự phân định rõ giữa nhân lực tham gia trực tiếp (có biên chế hoặc được trả lương cho nhiệm vụ quản lý VSATTP) với nhân lực tham gia gián tiếp vào các công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm như nhân lực của ngành nông nghiệp, ngành công thương, khoa học và công nghệ,...) để làm căn cứ cho việc tính chi phí cho bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP.

c) Về hệ thống tổ chức kiểm nghiệm, trang thiết bị kiểm nghiệm VSATTP 

Tổ chức kiểm nghiệm, tăng thiết bị kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước về VSATTP đã được tăng cường. Đến nay, mạng lưới kiểm nghiệm VSATTP đang từng bước được kiện toàn từ TW đến địa phương. Ở TW có Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia; 04 Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm vùng; các phòng, Trung tâm Kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và - PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ở địa phương có các phòng xét nghiệm của các Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, các phòng xét nghiệm của Trung tâm Y tế cấp huyện. Ngoài ra còn có các trung tâm kiểm nghiệm, các phòng xét nghiệm của các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các phòng xét nghiệm tư nhân.
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại, cả nước có 72 cơ sở tham gia kiểm nghiệm VSATTP của nhà nước (chưa có con số thống kê của khu vực tư nhân). Hoạt động kiểm nghiệm trong thời gian qua đã góp phần đáng kể cho công tác quản lý về VSATTP. Việc tăng cường cơ sở vật chất, dịch vụ kỹ thuật cho công tác quản lý VSATTP là cơ sở cho việc xã hội hóa, đổi mới phương thức quản lý chất lượng VSATTP, tạo thuận lợi trong kinh doanh, dịch vụ và quản lý hàng hóa thực phẩm. Mặc dù trong các năm qua, hệ thống kiểm nghiệm ATTP đã được quan tâm đầu tư, song so với yêu cầu còn rất hạn chế. Nhiều cơ sở trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu
, thiếu hóa chất, thiết bị có độ chính xác cao, thiết bị phân tích nhanh nên gây khó khăn cho công tác quản lý VSATTP, đặc biệt là trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế…Hiện tại, chưa có phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế, khu vực để có thể làm trọng tài giải quyết các “xung đột” về kết quả kiểm nghiệm, thử nghiệm và giải quyết các vấn đề tranh chấp về chất lượng VSATTP trong thương mại quốc tế.

c)  Về tổ chức thực hiện pháp luật về VSATTP của các cơ quan quản lý nhà nước 
Công tác quản lý chất lượng VSATTP đã được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bộ máy quản lý được thiết lập từ TW đến cấp huyện, ở cấp xã đã có cán bộ kiêm nhiệm theo dõi về VSATTP; chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý VSATTP được phân định. Điều kiện vật chất, kỹ thuật từng bước được tăng cường; nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về VSATTP đã được bổ sung; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật và thanh tra, kiểm tra chất lượng VSATTP đã được coi trọng…Nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã được các bộ ngành và địa phương tổ chức để tập huấn, nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ của cán bộ quản lý VSATTP. 
Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện các văn bản pháp luật còn chậm. Cụ thể là:

- Bộ máy tổ chức quản lý còn cồng kềnh do có nhiều đầu mối cùng tham gia trong một công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm (ví dụ như khâu lưu thông thực phẩm hoặc với công đoạn chế biến thực phẩm có tới 3 bộ tham gia quản lý). Công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chức năng còn chưa tốt. Nhiều cấp chính quyền địa phương coi công tác quản lý VSATTP là trách nhiệm của ngành y tế nên công tác chỉ đạo, huy động sự tham gia của các cơ quan tư pháp, nông nghiệp, công thương còn mờ nhạt. 

- Đầu tư kinh phí từ ngân sách còn thấp, chủ yếu là từ ngân sách của TW nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý còn gặp nhiều khó khăn. 
- Trang thiết bị, nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật còn hạn chế, đặc biệt tại các cửa khẩu; còn thiếu sự chia sẻ trong việc sử dụng các phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm giữa các cơ quan nhà nước nên hiệu quả sử dụng các phòng thử nghiệm, kiểm nghiệm chưa cao. 
4. Về đầu tư và sử dụng ngân sách cho công tác quản lý chất lượng VSATTP (Xem phụ lục II) 
Bên cạnh ngân sách chi thường xuyên cho nhiệm vụ quản lý VSATTP, từ năm 2001, công tác bảo đảm chất lượng VSATTP được cấp thêm kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS. Từ năm 2007, bảo đảm VSATTP được nâng lên thành một Chương trình mục tiêu quốc gia độc lập gồm 6 dự án với mức đầu tư lớn hơn, đáp ứng nhu cầu quản lý. Điều này cho thấy, kinh phí đầu tư cho công tác quản lý nhà nước về VSATTP ngày càng được quan tâm, tăng cường. 

Hiện tại, chưa có con số thống kê chính xác về tổng kinh phí đầu tư cho công tác quản lý VSATTP vì hoạt động này đan xem trong hoạt động của nhiều bộ, ngành nên khó có thể bóc tách nguồn kinh phí chi riêng cho công tác VSATTP. Tuy nhiên, nếu tính riêng từ Chương trình mục tiêu quốc gia thì tổng kinh phí đầu tư cho giai đoạn từ 2006- 2008  là 329 tỷ đồng  (trong đó trung ương là 142.589 triệu đồng và địa phương là 186.411 triệu đồng) thì mức đầu tư bình quân mới đạt khoảng 1.000đ/người dân/năm, chỉ bằng 1/15 mức đầu tư của Thái Lan, 1/36 mức đầu của FDA của Mỹ  cho công tác ATVSTP. 
Theo số liệu thống kê từ báo cáo của 54 tỉnh, thành phố,  kinh phí cho công tác quản lý VSATTP trong 5 năm từ 2004 đến năm 2008 cho thấy, nguồn kinh phí cho công tác quản lý VSATTP chủ yếu do trung ương cấp, chỉ có một số ít tỉnh có đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động này (
; chi cho công tác VSATTP còn rất thấp, riêng công tác thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2004-2008, trung bình chỉ đạt 48,8 triệu đồng/tỉnh/ năm; công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật là 60,1 triệu đồng/tỉnh/năm; cho mua sắm trang thiết bị dụng cụ hóa chất là 36,5 triệu đồng/tỉnh/năm...
.
Với mức đầu tư, phân bổ kinh phí nói trên thì khó có thể đảm đương được các nhiệm vụ quản lý VSATTP.
5. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về VSATTP 
a) Về tổ chức thanh tra chuyên ngành về VSATTP
Từ năm 2004- 2008, chưa thành lập được tổ chức thanh tra chuyên ngành về VSATTP mà chức năng thanh tra chuyên ngành về VSATTP do thanh tra y tế, thanh tra thú y, thanh tra bảo vệ thực vật và lực lượng quản lý thị trường kiêm nhiệm. Trung bình, mỗi tỉnh chỉ có 0,5 cán bộ được biên chế làm công tác thanh tra VSATTP từ Sở Y tế.
Từ khi có Nghị định 79/2008/NĐ-CP, tháng 8/2008, lực lượng thanh tra chuyên ngành về VSATTP được thành lập ở TW, Bộ Y tế có 9 người (tại Cục quản lý chất lượng VSATTP), Bộ NN&PTNT có 3 người (tại Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản). Tại địa phương, có Thanh tra VSATTP thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Tuy nhiên, việc triển khai thành lập thanh tra chuyên ngành về chất lượng VSATTP ở địa phương còn gặp khó khăn do chưa có quy định hướng dẫn về việc thành lập thanh tra tại các Chi Cục quản lý chất lượng VSATTP, chi cục ATVSTP. Hơn nữa, Luật Thanh tra hiện hành không quy định rõ về tổ chức thanh tra chuyên ngành tại Cục, chi cục thuộc sở. Do vậy, hiệu quả hoạt động thanh tra VSATTP còn chưa thường xuyên, kịp thời.

b) Về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính (xem phụ lục III)
Hoạt động kiểm tra, thanh tra chất lượng VSATTP trong thời gian qua đã được tăng cường; đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về VSATTP, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục; thu hồi và  tiêu hủy nhiều mặt hàng không đảm bảo chất lượng VSATTP. 
Theo số liệu từ báo cáo của các tỉnh, thành phố trong 5 năm 2004-2008, trong cả nước đã có  56.113 đoàn thanh tra về VSATTP, kết quả cho thấy:  

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD đạt yêu cầu tăng từ 55,7%/năm (2004-2006) lên  65,0%/năm (2007-2008).

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD bị cảnh cáo giảm từ 34,0%/năm (2004-2006)  xuống 23,6%/năm (2007-2008). 

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD bị phạt tiền tăng từ 5,5%/năm (2004-2006) lên 8,2%/năm (2007-2008). 

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD bị hủy sản phẩm tăng từ 2,1%/năm (2004-2006) lên 3,0%/năm (2007-2008) 

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD bị đình chỉ sản xuất tăng từ 0,1%/năm (2004-2006) lên 0,2%/năm (2007-2008)
. 

Theo báo cáo tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về VSATTP, các năm 2007, 2008 cho thấy, các vi phạm chủ yếu là vệ sinh cơ sở, vệ sinh dụng cụ không đảm bảo, tỷ lệ cơ sở không đạt chiếm khoảng 30%; vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn sản phẩm khoảng 30%; vi phạm về không tổ chức học tập kiến thức VSATTP cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chiếm từ 30%-35%; chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP chiếm khoảng 90%; ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định từ 10-30%; vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, nhất là thực phẩm chức năng còn khá phổ biến; vi phạm về nhãn mác hàng hóa; kinh doanh thực phẩm quá hạn, sử dụng hàn the, phẩm màu ngoài danh mục cho phép trong chế biến thực phẩm; nhập khẩu hoa quả không đạt tiêu chuẩn; nhập lậu gia súc, sản phẩm gia súc, thuốc thú y, phụ gia thực phẩm qua biên giới; hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ (
).vẫn còn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. 
Trong hoạt động thanh tra VSATTP còn bộc lộ một số điểm bất cập. Cụ thể là, nhân lực làm công tác thanh tra chuyên ngành VSATTP, ít hơn rất nhiều so với lực lượng thanh tra VSATTP ở một số nước (
). Việc xử lý vi phạm còn chưa kiên quyết; mức xử phạt thấp nên chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa. Bên cạnh đó, do phối hợp hoạt động giữa các lực lượng thanh tra chuyên ngành còn chưa chặt chẽ nên có tình trạng nhiều đoàn thanh tra cùng đến 1 cơ sở sản xuất thực phẩm gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Về xử lý hình sự: Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, việc xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP còn ít (trong 5 năm 2004-2008) toàn ngành tòa án đã thụ lý 160 vụ, chiếm 0,05% tổng số vụ án hình sự đã thụ lý). Thực tiễn công tác xét xử vẫn tồn tại một số bất cập như căn cứ để chuyển các vi phạm pháp luật sang xử lý hình sự; căn cứ xác định mức thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người tiêu dùng để khởi tố các vụ vi phạm pháp luật hình sự còn chưa được quy định cụ thể nên một số vụ vi phạm không đủ căn cứ để  chuyển sang xử lý hình sự.
6. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về VSATTP, thông tin quảng cáo về thực phẩm (Xem phụ lục IV)
a) Về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về VSATTP

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về VSATTP luôn được đặt ở vị trí quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về VSATTP. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, VSATTP, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm; tập huấn kiến thức cho nông dân, cho người chế biến, kinh doanh thực phẩm
...
Hoạt động truyền thông được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: 
- Xây dựng chủ đề khác nhau cho từng năm để tuyên truyền VSATTP dựa trên những vấn đề bức xúc, nội cộm và nhạy cảm trong công tác bảo đảm chất lượng VSATTP; 
- Huy động các kênh truyền thông đại chúng như truyền hình, đài Tiếng Nói Việt Nam, các báo viết tăng cường đăng tải các thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm, phát sóng trên kênh O2 TV của Đài truyền hình Việt Nam chương trình “Từ trang trại đến mâm cơm” nhằm phổ biến giáo dục thường xuyên kiến thức đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm với dung lượng phát sóng hàng ngày và hàng tuần
; 
- Phối hợp với các hội, các tổ chức như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Trung ương đoàn thanh niên tổ chức các buổi nói chuyện, thi tìm hiểu kiến thức VSATTP; 
- Phổ biến thông tinh trên trang web của Cục ATVSTP: www.vfa.gov.vn nhằm giới thiệu, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về VSATTP, các thông tin về ngộ độc thực phẩm, ô nhiễm thực phẩm và các nghiên cứu khoa học về VSATTP của Việt Nam và thế giới.

Công tác truyền thông còn được tăng cường trong những thời gian cao điểm như tháng hành động về chất lượng VSATTP, trong những ngày lễ, tết hoặc những thời điểm xảy ra dịch bệnh... Theo báo cáo của Chính phủ, qua 4 năm từ 2004 - 2008, do đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên tỷ lệ người tiêu dùng có nhận thức đúng về VSATTP tăng từ 38,3 % lên 48,6%, người sản xuất thực phẩm có nhận thức đúng về VSATTP tăng từ 47,8% lên 55,7%, người kinh doanh dịch vụ có nhận thức đúng về VSATTP tăng từ 38,6 % lên 49,4%. 

Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật vẫn bộc lộ một số hạn chế. Nội dung tuyên truyền giáo dục chưa chuyên sâu cho các nhóm đối tượng, từng vùng miền; chưa chú trọng việc giáo dục đạo đức kinh doanh và ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng. Vì vậy, có tình trạng người sản xuất, kinh doanh thực phẩm do lợi ích trước mắt, sẵn sàng bỏ qua hoặc không thực hiện đúng các quy định về VSATTP gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng; sự chênh lệch về nhận thức giữa khu vực đô thị và nông thôn còn lớn, tình trạng người dân ăn cá nóc, nấm độc, uống rượu có hàm lượng metanol cao... vẫn xảy ra. 
b) Quản lý hoạt động thông tin, quảng cáo thực phẩm
Hiện nay việc đăng tải, thông tin quảng cáo về chất lượng VSATTP trên phương tiện thông tin đại chúng tăng nhanh về số lượng. Hoạt động quảng cáo thực phẩm được thực hiện theo pháp lệnh về quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành như Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BYT-BVHTT, Nghị định 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ… Đa số việc thực hiện quảng cáo trên Truyền hình Trung ương và một số báo chính là được quản lý và giám sát. Tuy nhiên, vẫn có hiện tượng doanh nghiệp đăng quảng cáo trên các báo khi chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan y tế
; phân phát các tài liệu quảng cáo khi chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, chưa được cơ quan y tế thẩm định về nội dung; nhiều trường hợp doanh nghiệp tự in tài liệu, tự phát tán mà không có sự thẩm định nội dung của cơ quan y tế hoặc lợi dụng các hội chợ để quảng cáo không đúng về tác dụng của sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng
; một số thông tin, quảng cáo chưa đúng sự thật gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc quy định về tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm hội chợ chuyên về thực phẩm, đào tạo nhân viên bán hàng đa cấp kết hợp với hướng dẫn sản phẩm: hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn quản lý dẫn đến một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hay lợi dụng tổ chức để quảng bá không đúng về tác dụng của sản phẩm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. Xã hội hóa công tác quản lý và bảo đảm chất lượng VSATTP

Vệ sinh an toàn thực phẩm gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh và ý thức tiêu dùng thực phẩm. Do vậy, công việc này đòi hỏi không những các cơ quan quản lý nhà nước mà phải có sự tham gia của chính các đối tượng có liên quan tới thực phẩm. Mặt khác, VSATTP chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ công nghệ sản xuất; năng lực quản lý, trình độ dân trí, tập quán, thói quen tiêu dùng,...Quản lý VSATTP đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục trong tất cả các công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm. Do vậy, việc quản lý và bảo đảm chất lượng VSATTP cần có được xã hội hóa. 
Hiện tại, quản lý chất lượng VSATTP đã được xã hội hóa trong một số hoạt động dịch vụ kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn như HACCP, GMP, Viet GAP...; đào tạo, tập huấn kiến thức về VSATTP, tuyên truyền giáo dục pháp luật về VSATTP... với sự tham gia của các hội, hiệp hội; của các tổ chức dịch vụ kỹ thuật như Vinacontrol, FCC, SGS... Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa được đẩy mạnh, nhiệm vụ quản lý nhà nước giao cho các cơ quan quản lý khá nặng nề, trong khi nguồn kinh phí nhà nước cấp còn hạn chế; chưa có cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực từ các đoàn thể, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp... đặc biệt là trong hoạt động giám sát của cộng đồng trong việc bảo đảm chất lượng VSATTP. 
II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUÂT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM
1) Thực trạng vệ sinh an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản (Xem phụ lục V)
- Đối với sản xuất rau, quả
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã có những chuyển biến tích cực, nhiều văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; về quy trình sản xuất rau quả, chè an toàn đã được ban hành… Hệ thống cơ quan về bảo vệ thực vật được củng cố lại tổ chức từ TW đến cơ cấp huyện, cấp xã có mạng lưới cộng tác viên; các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật sản xuất rau quả an toàn đến tận người nông dân. Công tác quy hoạch vùng sản xuất rau, quả an toàn đang từng bước triển khai thực hiện. Đến nay đã có 43 tỉnh, thành phố đã quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn (RAT). Tuy nhiên, diện tích đất đủ điều kiện trồng RAT mới chỉ đạt 8,5% tổng diện tích rau cả nước, diện tích trồng cây ăn quả an toàn đạt khoảng 20%, số còn lại do sản xuất nhỏ lẻ, không trong vùng quy hoạch nên khó kiểm soát về chất lượng. Ở một số thành phố lớn như Hà Nội, tp. Hồ Chí Minh cũng chỉ kiểm soát được 20- 30% nhu cầu rau xanh của thành phố. 

Về ô nhiễm vi sinh vật: Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, kết quả kiểm tra ngẫu nhiên trên rau, quả tại TP. Hà Nội, Tiền Giang, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh trong Quý 3-4/2008 của Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm cho thấy, trong 76 mẫu rau thì 40 mẫu nhiễm E.Coli vượt quá giới hạn cho phép (chiếm 52,6%); 6 mẫu rau nhiễm Salmonella (chiếm 7,9%) (
).
Về tồn dư hóa chất:  Kết quả kiểm tra dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả tại các chợ đầu mối, các siêu thị và vùng sản xuất tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận trong năm 2008 cho thấy, trong 412 mẫu rau các loại được kiểm tra phát hiện 48 mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt quá giới hạn tối đa cho phép (chiếm 11,65%), 1 mẫu có dư lượng thuốc BVTV cấm sử dụng Endosunfal (chiếm 0,2%); trong 99 mẫu quả được kiểm tra có 15 mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt quá giới hạn tối đa cho phép (chiếm 15,15%) (
). 

Kết quả phân tích số liệu trong báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy, trung bình số mẫu rau quả tươi đạt yêu cầu giai đoạn 2004-2006 là 91,0 %, giai đoạn 2007-2008 là 90,5%.. Trong số mẫu chưa đạt yêu cầu, nguyên nhân ô nhiễm do tồn dư hóa chất BVTV giai đoạn 2004-2006 là 4,9%, giai đoạn 2007-2008 là 5,72%; ô nhiễm do hóa chất bảo quản là 0,005%; ô nhiễm do dụng cụ, bao gói là 0,01% (trong 2 năm 2007-2008). 
Trong ch¨n nu«i, giÕt mæ gia sóc, gia cÇm: Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng gia súc, gia cầm được kiểm soát giết mổ năm 2008 đạt 58,1%. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở giết mổ tập trung như Bình Phước, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình dương, bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Thừa Thiên Huế, TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành phố vẫn chưa có quy hoạch, một số địa phương đã có quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung nhưng triển khai gặp nhiều khó khăn, không duy trì hoạt động của các cơ sở giết mổ do giá thành quá cao như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định… Hiện nay, chỉ có 617 cơ sở giết mổ tập trung (chiếm 3,6% tổng số cơ sở giết mổ trong cả nước), trong đó 20 cơ sở có đủ điều kiện để giết mổ xuất khẩu; 16.512 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, khó kiểm soát. Tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm ở các lò mổ tư nhân không đảm bảo điều kiện VSATTP là phố biến. Tình trạng vận chuyển thịt gia súc, gia cầm tươi sống không tuân thủ điều kiện vệ sinh thú y vẫn diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, nhiều cơ sở giết mổ vệ sinh nhà xưởng và dây chuyền, dụng cụ giết mổ phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh thực phẩm; hệ thống xử lý nước thải thô sơ; nhiều cơ sở giết mổ gia cầm, gia súc không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật; nhiều chợ nội thành, nội thị vẫn bán gia cầm sống và giết mổ gia súc, gia cầm lậu làm lây lan dịch bệnh và không đảm bảo VSATTP; trang thiết bị cho các chi cục thú y, trạm, chốt kiểm dịch còn hạn chế, hoạt động kiểm dịch chủ yếu vẫn dựa trên giấy tờ hoặc theo cảm quan.
Ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh trong thịt và sản phẩm thịt: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tại Hà Nội, trong số 72 mẫu thịt lợn được kiểm tra có 3 mẫu nhiễm Salmonella (chiếm 4,1%) và 4 mẫu nhiễm S.aureus vượt quá giới hạn cho phép (chiếm 5,5%); trong số 72 mẫu thịt gà có 6 mẫu nhiễm Salmonella (chiếm 8,3%) và 7 mẫu nhiễm S.aureus vượt quá giới hạn cho phép (chiếm 9,7%). Tại TP Hồ Chí Minh, trong số 69 mẫu thịt lợn có 4 mẫu nhiễm Salmonella (chiếm 5,8%) và 37 mẫu nhiễm S.aureus vượt quá giới hạn cho phép (chiếm 53,6%); trong số 69 mẫu thịt gà có 6 mẫu nhiễm Salmonella (chiếm 8,7%) và 41 mẫu nhiễm S.aureus vượt quá giới hạn cho phép (chiếm 59,4%) (
). Số liệu trên cho thấy, điều kiện giết mổ, vận chuyển và kinh doanh sản phẩm thịt tươi sống hiện nay vẫn còn là một khâu yếu trong chuỗi cung cấp thực phẩm. 

Ô nhiễm hóa chất trong thịt và sản phẩm thịt: kết quả kiểm tra của cơ quan thú y cho thấy, một số hoóc môn tăng trưởng như Salbutamol và Clenbuterol là chất cấm sử dụng do có ảnh hưởng đến sức khỏe con người nhưng vẫn còn tồn dư trong thịt (
). Điều này cho thấy, việc sử dụng các hóa chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi vẫn chưa được kiểm soát tốt.
- Trong nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản tươi sống 
Do tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng VSATTP thực phẩm thủy sản nên chất lượng VSATTP đối với sản phẩm thủy sản được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là thủy sản xuất khẩu. Vì vậy, sản lượng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam ngày càng có mặt triển nhiều thị trường thế giới, riêng năm 2008, xuất khẩu thủy sản đạt 4,6 tỷ USD(
). 

Tuy nhiên, việc quản lý chất lượng VSATTP đối với thủy sản tiêu dùng nội địa vẫn còn bất cập, tình trạng sử dụng ure, kháng sinh và hormone trong bảo quản, nuôi trồng thủy sản vẫn diễn ở nhiều địa phương. Năm 2007, kết quả phân tích 571 mẫu thủy sản sau thu hoạch, kết quả cho thấy có 1 mẫu nhiễm dẫn xuất của nitrofuran (chiếm 0,17%); 1 mẫu có hàm lượng Cadimi vượt mức giới hạn cho phép (chiếm 0,17%); 21 mẫu vượt có vi sinh vật vượt về vi sinh vật gây bệnh thấy có mức cho phép (chiếm 3,68%), 17 mẫu có kết quả TPC, Coliforms vượt mức cho phép (chiếm 2,98%); 2 mẫu nhiễm Salmonella (chiếm 0,35%), 2 mẫu nhiễm E.coli (chiếm 0,35) (
). 

2. Quản lý chất lượng VSATTP trong xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm 

a)  Trong xuất khẩu thực phẩm 

Việc kiểm soát VSATTP xuất khẩu được thực hiện theo hợp đồng. Việc tự kiểm soát chất lượng VSATTP sản phẩm xuất khẩu được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc. Hiện tại, các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam là gạo, thủy sản, chè, cà phê, hồ tiêu, điều, thịt lợn, mật ong (
), v.v... Nhìn chung, sản phẩm thực phẩm xuất khẩu đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng VSATTP, tỷ lệ hàng bị trả về hoặc phải tiêu hủy thấp. Riêng trong lĩnh vực thủy sản, số lô hàng không đạt yêu cầu chỉ chiếm 2,6% tổng số lô hàng xuất khẩu. Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu nông sản, thủy sản ước đạt 10,2 tỷ USD . 
b) Trong nhập khẩu thực phẩm  

Năm 2008, cả nước nhập khẩu các loại sản phẩm nông nghiệp trị giá 1.558,7 triệu USD (sữa và sản phẩm sữa 553,9 triệu USD, lúa mỳ 292,6 triệu USD, bột mỳ 25,5 triệu USD, dầu mỡ động thực vật 665,5 triệu USD, đường 35,8 triệu USD) (
). 
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ các đơn vị kiểm tra nhà nước về chất lượng VSATTP (8/12 đơn vị):

+ Tổng số lượng/lô thực phẩm đã qua kiểm tra nhà nước: 165.672.936,33 kg và 13.684 lô.

+ Số lượng/lô thực phẩm chức năng: 7.887.000,2432 kg và 106 lô.

+ Số lượng/lô phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nguyên liệu thực phẩm: 27.587.658,58 kg và 298 lô.

+ Số lượng/lô thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu: 116.963,46 kg và 32 lô.

Việc nhập khẩu thực phẩm được thực hiện theo các quy định của pháp luật về VSATTP, về hải quan, về thương mại, về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, về thú y,... Kiểm tra nhà nước về chất lượng VSATTP của thực phẩm nhập khẩu được giao cho 13 cơ quan nhà nước do Bộ Y tế chỉ định. Hiện tại, các cơ quan này mới chỉ tập trung vào kiểm soát thực phẩm nhập khẩu chính ngạch. Quản lý nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, phát hiện, phòng chống buôn lậu chưa được kiểm soát chặt chẽ (
), thực phẩm nhập lậu chưa kiểm soát chủ yếu là rau quả, gia cầm, trứng, thủy sản, thịt và phủ tạng gia súc..
. Tình trạng nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm không có giấy xác nhận chất lượng nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước..., nhập lậu động vật và sản phẩm động vật, hoa quả tươi không qua kiểm dịch còn xảy ra(
). 
Hiện tại, kiểm tra chất lượng VSATTP tại các cửa khẩu vẫn là khâu yếu, việc kiểm tra chủ yếu dựa vào cảm quan; kho ngoại quan còn thiếu; thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa thực phẩm chưa thống nhất một đầu mối nên còn gây phiền hà cho hoạt động cuả doanh nghiệp.
3. Quản lý chất lượng VSATTP trong chế biến, kinh doanh thực phẩm 

a) Đối với lưu thông thực phẩm trên thị trường

- Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm tăng hàng năm, năm 2006, số cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP mới được cấp giấy chứng nhận chỉ đạt 0,3% (
), năm 2008 tỷ lệ này là  11,2%. Tuy nhiên, tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP còn thấp so với yêu cầu quản lý, lại có sự chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh, thành phố (ví dụ ở Đà Nẵng đạt 76.1%, TP. Hồ Chí Minh đạt 50,6%, ở Đắc Lắc đạt 22,3%) và giữa các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hiện tại, có tới 93,9% cơ sở dịch vụ ăn uống chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP(
). 
Theo quy định của Pháp lệnh VSATTP, kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có điều kiện, nhưng trong Nghị định 59/2006/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về dịch vụ kinh doanh, kinh doanh có điều kiện lại không quy định đối với hàng hóa thực phẩm. 

- Việc cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm cũng ở tình trạng tương tự, trong hàng chục ngàn sản phẩm thực phẩm mới chỉ có 25.224 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm (
). Đây chỉ là con số thống kê tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Trên thực tế, số lượng sản phẩm thực phẩm lưu hành trên thị trường còn cao hơn do các doanh nghiệp không thực hiện công bố tiêu chuẩn sản phẩm của mình, đặc biệt là một số doanh nghiệp chỉ nhập khẩu thực phẩm một lần.

- Tình hình hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng về ATTP còn khá phổ biến trên thị trường. Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường, số vụ hàng thực phẩm giả, kém chất lượng qua các năm bị thu giữ vẫn còn rất cao, trong đó chủ yếu là rượu giả, mì chính giả, đồ hộp quá hạn, bánh kẹo kém chất lượng, quỏ hạn sử dụng. Nhiều phụ gia ngoài danh mục cho phép, phụ gia không rõ nguồn gốc, phụ gia nhập lậu được bán công khai. Hoạt động kiểm soát của của các Ban quản lý chợ, chính quyền địa phương còn kém hiệu quả. 
b) Đối với chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm, thực phẩm có nguy cơ cao 

Việc quản lý VSATTP đối với chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm còn bất cập: văn bản QPPL trong lĩnh vực này còn thiếu cụ thể; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thường xuyên; phương tiện, trang thiết bị kiểm tra còn hạn chế. Tình trạng mua bán, sử dụng các chất phụ gia, chất bảo quản, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, ngoài danh mục cho phép sử dụng còn phổ biến ở các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, chế biến thủ công; nhiều loại phụ gia thực phẩm không bảo đảm chất lượng VSATTP vẫn lưu thông trên thị trường.

- Đối với rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai: Nhìn chung, các quy định quản lý chất lượng VSATTP; tiêu chuẩn đối với rượu, nước giải khát, nước uống đóng chai được ban hành khá đầy đủ. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ uống quy mô công nghiệp tuân thủ khá đầy đủ các quy định về VSATTP. Nhiều doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhưng phần lớn cơ sở sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai quy mô nhỏ, thủ công còn chưa thực hiện đầy đủ các quy định về VSATTP. Tuy nhiên, đối với các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ thì đa số không bảo đảm điều kiện VSATTP. Quy kiểm tra, các vi phạm phổ biến là quy trình sản xuất, dụng cụ, bình chứa không bảo đảm VSATTP, vị trí sản xuất không bảo đảm cách ly với khu vực gây ô nhiễm... 
- Đối với thực phẩm chức năng: Thực phẩm chức năng xuất hiện trên thị trường ngày càng nhiều. Tuy nhiên, tiêu chí về loại thực phẩm này hiện còn nhiều quan điểm khác nhau; quy định về quản lý thực phẩm chức năng còn thiếu cụ thể, như quy định về việc bán hàng đa cấp, quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng;năng lực của các cơ sở kiểm nghiệm còn hạn chế. Do vậy, việc quản lý loại thực phẩm này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc xử lý vi phạm. 

- Đối với sữa: Theo báo cáo của Bộ Công thương, sản phẩm sữa là hàng giả, hàng kém chất lượng bị thu giữ có xu hướng tăng đáng kể; tình trạng kinh doanh sữa không đúng tiêu chuẩn công bố, sữa  sữa có hàm lượng protein thấp còn diễn ra ở nhiều nơi. Theo Báo cáo của Bộ Y tế về kết quả thanh tra chất lượng sữa 6 tháng đầu năm 2009 trên 2050 cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa, tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu là 80 % (so với năm 2008, tỷ lệ mẫu sữa lưu thông trên thị trường không đạt tiêu chuẩn công bố về hàm lượng đạm là 50 %,  trong đó số mẫu có hàm lượng đạm rất thấp (<10 %) chiếm 30 %; số mẫu có hàm lượng đạm cực thấp (< 2 %) chiếm 20 %) thì tỷ lệ thì tỷ lệ mẫu sữa không đạt chất lượng qua kiểm nghiệm năm 2009 đã giảm 30 %).
c) Đối với các bếp ăn tập thể của khu công nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện 
Hiện tại, việc tổ chức bếp ăn tập thể đông người, bếp ăn tập thể của cơ quan, trường học đã được người đứng đầu cơ sở quan tâm nên điều kiện VSATTP tại đây được cải thiện hơn trước. Hình thức tổ chức bếp ăn tập thể khá đa dạng: một số khu công nghiệp, chế xuất đã tổ chức bữa ăn cho công nhân ngay tại cơ sở; một số khác thuê doanh nghiệp ăn uống cung cấp suất ăn tập thể; một số khác đã chỉ đạo một bộ phận có chức năng theo dõi, giám sát hoạt động cung cấp suất ăn ngay tại đơn vị nhằm đảm bảo cho bữa ăn của công nhân đủ cả chất và lượng. Tuy nhiên, có tình trạng nhiều bếp ăn tập thể, căng tin của bệnh viện chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, số vụ ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp vẫn có chiều hướng gia tăng. Từ năm 2004-2008 số vụ ngộ độc thực phẩm trung bình xảy ra tại khu công nghiệp là 7 - 32 vụ/năm với số người mắc là 905 - 3.589 người/năm (trung bình 113 người/vụ) (
). 
d) Đối với  các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, khu du lịch 

 - Đối với  các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố: Dịch vụ thức ăn đường phố đang ngày càng phát triển ở tất cả các tỉnh, thành phố. Việc chế biến thực phẩm cá thể, hộ gia đình với loại hình kinh doanh nay là phổ biến. Phần lớn các đối tượng này không đăng ký kinh doanh, địa điểm bày bán hàng không cố định; điều kiện VSATTP trong chế biến biến hầu như không bảo đảm. Ô nhiễm thực phẩm và ngộ độc thực phẩm do loại hình dịch vụ này cũn chiếm tỷ lệ khá cao. 
Thực hiện theo Chỉ thị 05/2005/CT-BYT về việc tăng cường công tác bảo đảm VSATTP của thức ăn đường phố và các quy định về điều kiện của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các cấp chính quyền đã triển khai tổ chức mô hình phường điểm về VSATTP với thức ăn đường phố. Hiện tại, 48/63 tỉnh trên cả nước đã triển khai xây dựng phường điểm (với tổng số 665 phường), trong đó có 9.566/57.894 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đạt 16,5%), cao hơn tỷ lệ trong bình của cả nước là 10,4%. 

 Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu du lịch. Việc quản lý loại hình chế biến thực phẩm này còn nhiều bất cập như: địa điểm, môi trường không đảm bảo yêu cầu; nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu thực phẩm không được kiểm soát; tình trạng sử dụng hàn the, phẩm màu và chất bảo quản độc hại vẫn còn khá phổ biến; điều kiện VSATTP của các cơ sở chế biến thực phẩm loại hầu như không đảm bảo. Do vậy, nguy cơ ô nhiễm thực phẩm từ loại hình thực phẩm chế biến này là cao.
đ) Đối với các khách sạn, nhà hàng

Các khách sạn, nhà hàng đã có sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến nên cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo đảm VSATTP. Do vậy, trong nhiều năm qua, ít có các vụ ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở khách sạn, nhà hàng. Tuy nhiên, việc chế biến, sử dụng thực phẩm tại một số khách sạn, nhà hàng còn một số tồn tại như sử dụng nhiều loại phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không có trong danh mục được phép sử dụng để chế biến thức ăn… 

e) Đối với các chợ, các siêu thị
Tính đến nay, trong cả nước đã xây dựng được 8.333 chợ các loại, trong đó có 86 chợ đầu mối. Việc xây dựng các chợ đầu mối đã góp phần kiểm soát chất lượng VSATTP của nguồn nguyên liệu thực phẩm. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về VSATTP tại các chợ ở nông thôn, nội đô, chợ cóc, chợ tạm hiện vẫn còn bất cập. Vẫn xảy ra tình trạng tư thương sử dụng các hóa chất bảo quản thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là với hoa quả, nội tạng động vật. Nhiều trường hợp không qua kiểm tra vẫn đóng dấu vệ sinh thú y, bán vé kiểm dịch tại chợ... 

Hiện nay, cả nước có 386 siêu thị, 103 trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn (
), nhiều hệ thống siêu thị lớn đã có sự đầu tư cho việc kiểm soát chất lượng VSATTP đối với nguồn nguyên liệu cung cấp cho siêu thị. Phần lớn các siêu thị đã được chứng nhận cở sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nên thực phẩm tại đây cơ bản  đáp ứng yêu cầu về VSATTP.
4. Tình hình ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và các bệnh truyền qua thực phẩm
 - Ngộ độc thực phẩm. Theo số liệu thống kê từ báo cáo của 62 tỉnh, thành phố, số vụ NĐTP có xu hướng tăng, tuy nhiên số người bị ngộ độc có xu hướng giảm. Số vụ ngộ độc 2004-2008 là 2.160 vụ, trung bình là 432 vụ/năm; số người bị ngộ độc là 8.565,6 người/năm; số người chết do ngộ độc là 391 người (78,2 người/năm). Riêng năm 2008, số vụ ngộ độc là 468 vụ, với 8.656 người mắc, số người chết là 89 người. (xem phụ lục VI)
 Phân tích nguyên nhân NĐTP giai đoạn 2004-2008 của 1.489 vụ thì NĐTP do vi sinh vật, thực phẩm biến chất, hóa chất tồn dư có xu thế giảm, do độc tố tự nhiên có xu thế tăng. Riêng năm 2008, NĐTP do vi sinh vật là 36,3%, do độc tố tự nhiên là 30,3%, do hóa chất tồn dư là 11,7% và là tỷ lệ cao nhất trong 5 năm gần đây, do thực phẩm biến chất là 9,1% và do nguyên nhân khác là 12,7%. 
Phân tích 116 ca tử vong do NĐTP gây ra trong 2 năm 2007 và 2008, thì tử vong do ăn tại gia đình chiếm 87,1%, do ăn tại nhà hàng, khách sạn, nhà trẻ, bếp ăn trường học chiếm 0,0%, do ăn tại bếp ăn tập thể chiếm 1,7%, do ăn thức ăn đường phố 1,7%, do ăn tại đám cưới, đám giỗ 1,7%, do ăn tại các nơi khác là 7,8%. Điều này cho thấy, việc giáo dục người dân về lựa chọn, sử dụng, bảo quản, chế biến thực phẩm là cần phải được quan tâm nhiều hơn. 
- Bệnh truyền qua thực phẩm: Bệnh truyền qua thực phẩm là nguy cơ lớn đối với sức khỏe con người và giống nòi do sử dụng lâu dài thực phẩm không bảo đảm VSATTP. Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm sinh học và hoá học ngày càng diễn biến phức tạp; đặc biệt là các bệnh truyền qua thực phẩm như tiêu chảy, tả, lỵ trực trùng, lỵ amíp, thương hàn…và gần đây là bệnh cúm do vi rus H5N1 lây từ gia cầm…Nguy cơ thực phẩm bị ô nhiễm do tác nhân sinh học, hoá học còn cao chưa kiểm soát được, ảnh hưởng tới tiêu dùng trong nước và xuất khẩu thực phẩm. Thiên tai, hạn hán, lũ lụt thường xuyên xảy ra làm gia tăng các nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm. Hiện có tới 400 các bệnh truyền qua thực phẩm, chủ yếu là tả, lỵ trực trùng, lỵ amip, tiêu chảy, thương hàn, cúm gia cầm... Hiện tại, Bộ Y tế vẫn chưa có con số thống kê, đánh giá về vấn đề này.  

Mặc dù đã có quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm VSATTP, quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm nhưng việc tuân thủ các quy định trong lĩnh vực này còn chưa nghiêm túc. Ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng còn chưa cao. Còn thiếu quy định cụ thể về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc khắc phục, xử lý hậu quả ngộ độc thực phẩm tập thể và truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể gây ra ngộ độc thực phẩm, nguồn kinh phí để thực hiện công tác này.  
Phần thứ hai
ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 
VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
I– VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT THỰC QUẢN LÝ VSATTP
1. Kết quả đạt được
- Hệ thống văn bản QPPL về quản lý VSATTP ban hành với số lượng lớn (gấp đôi thời điểm chưa ban hành pháp lệnh VSATTP); các lĩnh vực của thực phẩm đều hiện nay cơ bản đã có văn bản quản lý (Xem phụ lục I). Cụ thể, theo lĩnh vực phân công trách nhiệm quản lý thực phẩm có 56 văn bản (chiếm 18,73%), ngộ độc thực phẩm có 8 văn bản (chiếm 2,68%), phụ gia, nguyên liệu thực phẩm, điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có 29 văn bản, phụ gia thực phẩm 29 văn bản, thực phẩm có nguy cơ cao 52 văn bản… đã tạo hành lang pháp lý để kiểm soát chất lượng VSATTP, bước đầu đã đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP và yêu cầu hội nhập quốc tế.
- Các văn bản qui phạm pháp luật ban hành thường xuyên được bổ sung mới, hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp sự phát triển kinh tế – xã hội;

- Văn bản quy phạm pháp luật  đã được tiếp cập theo hướng mới, chuyển từ phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm (quản lý dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn công bố áp dụng); từ quản lý theo phương thức kiểm tra VSATTP theo công đoạn sang quản lý theo quá trình theo chuỗi cung cấp thực phẩm.

-  Hệ thống văn bản kỹ thuật về VSATTP ban hành từng bước phù hợp các qui định quốc tế.

2. Những tồn tại hạn chế

- Việc ban hành quá nhiều văn bản QPPL với hiệu lực pháp lý khác nhau nên có sự chồng chéo, mâu thuẫn, hoặc bỏ sót một số lĩnh vực... gây khó khăn cho việc áp dụng; việc triển khai thực hiện còn chậm và thiếu kiên quyết.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm căn cứ để thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn thiếu và lạc hậu. Việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành về VSATTP sang quy chuẩn kỹ thuật quốc gia còn chậm. 

- Văn bản qui phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn chồng chéo và có nhiều điểm bất cập
. 

- Tính khả thi của văn bản qui phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế 
; tính ổn định của một số văn bản còn thấp.
- Một số văn bản qui phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm còn thiếu cụ thể dẫn đến việc văn bản này ban hành xong lại phải đợi có thêm một văn bản khác mới thực hiện được; văn bản quy phạm pháp luật về quản lý  nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm cũn thiếu.

3. Nguyên nhân
- Do văn bản quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm được ban hành theo nhiều hệ thống luật như thương mại, kiểm dịch động vật và thực vật, vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hoá, tiêu chuẩn, quy chuẩn thực phẩm, sở hữu công nghiệp... số lượng văn bản là rất lớn trong khi nguồn lực để rà soát hệ thống pháp luật hiện hành còn hạn chế nên tính thống nhất trong một số quy định pháp luật còn chưa bảo đảm. Hơn nữa, nước ta đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật nên có sự phân công lại một số lĩnh vực quản lý trong thực phẩm,  do đó các văn bản QPPL chưa có điều chỉnh kịp (ví dụ mối quan hệ giữa ATTP với chất lượng).

- VSATTP chưa có chiến lược quản lý dài hạn nên có tình trạng văn bản ban hành để giải quyết các vấn đề trước mắt, trong khi các vấn đề cơ bản của công tác quản lý lại chưa được đầu tư nghiên cứu sâu để có lộ trình giải quyết.
- Thực phẩm liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều bộ, do vậy có tình trạng “cát cứ”, lĩnh vực của bộ nào thì bộ đó quản lý, ít quan tâm đến tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý thực phẩm; hợp tác, phối hợp giữa các bộ trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chưa được quan tâm đúng mức, văn bản ban hành còn chậm, nhiều vấn đề “xung đột” lại né tránh, không quy định cụ thể nên việc thực hiện pháp luật còn gặp nhiều khó khăn (ví dụ như quy định về thanh tra chuyên ngành VSATTP, quy định về quản lý thực phẩm tươi sống...). Mặt khác, có tình trạng cục bộ về lợi ích nên một số quy định không bảo đảm tính khách quan, gây chồng chéo, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Do công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn chưa được chú trọng nên có tình trạng, cán bộ, công chức thực thi pháp luật không biết có văn bản mới để triển khai thực hiện; nhiều địa phương, việc áp dụng văn bản pháp luật còn ở tình trạng chờ đợi cấp trên phổ biến, hướng dẫn rồi mới “chính thức” triển khai. 

II- ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC THI  PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
1. Kết quả đạt được
Sau gần 6 năm thực hiện pháp luật về VSATTP, nhìn chung công tác quản lý và bảo đảm chất lượng VSATTP có tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh, chế biến lưu thông, xuất nhập khẩu thực phẩm. Điều kiện VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bước đầu được cải thiện; diện tích trồng rau an toàn, chăn nuôi quy mô trang trại, số lượng chợ đầu mối, siêu thị kinh doanh thực phẩm tăng dần hàng năm; ô nhiễm, tồn dư hóa chất trong sản phẩm thực phẩm từng bước được kiểm soát; số người bị ngộ độc thực phẩm/năm có xu hướng giảm; VSATTP tại bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố có nhiều tiến bộ; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên...

- Bộ máy tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về VSATTP được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; có sự phân công, phân cấp trách nhiệm giữa các Bộ, giữa các sở ban ngành ở địa phương.

- Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP đã được hình thành từ TW đến cấp xã đã chỉ đạo kịp thời trong việc giải quyết được các vấn đề mang tính liên ngành. 
- Thanh tra chuyên ngành VSATTP tại Trung ương và đang triển khai thành lập ở cấp tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường hơn trước, góp phần nâng cao chất lượng VSATTP trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm.

- Mạng lưới kiểm nghiệm chất lượng VSATTP bước đầu được hình thành ở Trung ương và địa phương; trang thiết bị kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước đang từng bước được đầu tư, nâng cấp.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về VSATTP đã bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng.

2. Tồn tại, hạn chế

-  Đầu tư nguồn lực cho công tác quản lý chất lượng VSATTP tuy có tăng nhưng còn hạn chế, kinh phí đầu tư cho công tác quản lý chất lượng VSATTP hiện nay còn ở mức thấp so với yêu cầu; trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu và lạc hậu, đặc biệt là tại các cửa khẩu; thiếu các phương tiện kiểm tra cơ động và trang thiết bị kiểm tra nhanh. Lực lượng cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng còn mỏng, ở nhiều đơn vị chủ yếu là nhiệm vụ kiêm nhiệm. Chưa có hệ thống tiêu chuẩn chức danh làm căn cứ đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Chưa có hệ thống đào tạo chuyên ngành về quản lý chất lượng.

- Công tác quản lý chất lượng VSATTP còn chậm đổi mới, chưa tiếp cận phương thức quản lý theo chuỗi cung cấp thực phẩm; việc triển khai thực hiện văn bản QPPL về VSATTP còn chậm. Việc thanh tra, kiểm tra, điều tra xác định nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm còn chưa thường xuyên, kịp thời. Quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP vẫn nặng về xử lý vụ việc, chưa chủ động quản lý được nguy cơ ô nhiễm theo chuỗi cung cấp thực phẩm theo một chiến lược dài hạn.
- Phân công nhiệm vụ quản lý giữa các bộ trong một số công đoạn sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn chưa rõ ràng; công tác phối hợp giữa các cơ quan về quản lý chất lượng VSATTP ở Trung ương và địa phương còn bộc lộ nhiều bất cập.
 - Xã hội hóa một số khâu dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP chưa được quan tâm đúng mức, chưa huy động được sự tham gia của các lực lượng trong xã hội, nhất là sự tham gia của các hội, hiệp hội và doanh nghiệp lớn.

-  Nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược quản lý chất lượng VSATTP; cảnh báo, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm...còn chưa được chú trọng đúng mức.

- Chất lượng VSATTP của một số sản phẩm thực phẩm chế biến thủ công, quy mô nhỏ tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp. Tồn dư hóa chất, ô nhiễm hóa chất bảo quản trong một số thực phẩm ở mức cao. VSATTP của cơ sở chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm chưa được kiểm soát tốt. Tỷ lệ số người sản xuất, kinh doanh dịch vụ, người tiêu dùng nhận thức đúng về VSATTP tuy có tiến bộ nhưng ở mức trung bình; trách nhiệm của người sản xuất quy mô nhỏ lẻ đối với sức khỏe cộng đồng chưa cao; việc  cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP còn thấp; quản lý thực phẩm chức năng, thực phẩm nhập lậu qua biên giới còn bất cập.
3. Nguyên nhân  

a) Nguyên nhân chủ quan

 - Do nguồn kinh phí cho công tác quản lý VSATTP vốn đã ít lại  được phân bổ theo nhiều nhiệm vụ quản lý khác nhau, thuộc nhiều Bộ ngành nên việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý VSATTP còn thiếu tính đồng bộ, hiệu quả chưa cao.
- Nhận thức của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp cơ sở về VSATTP còn hạn chế, nhiều địa phương coi trách nhiệm quản lý VSATTP là trách nhiệm của ngành y tế. Hiện tại, chưa có quy định gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền với công tác quản lý chất lượng VSATTP trên địa bàn quản lý.
- Hệ thống tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm còn chưa hoàn thiện; tổ chức bộ máy quản lý của Bộ Y tế chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; lực lượng làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong còn thiếu cả về nhân lực và năng lực

- Các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nước tổng thể về thực phẩm còn chưa được xác định rõ ràng làm căn cứ cho cho việc phân công nhiệm vụ quản lý; việc phân công nhiệm vụ chưa đi liền với xây dựng tổ chức bộ máy và đầu tư kinh phí; phối hợp các cơ quan chức năng còn kém hiệu quả, sự phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về VSATTP trong một số công đoạn còn chưa rõ ràng trong khi lại có quá nhiều đầu mối tham gia quản lý. 

- Phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng VSATTP còn thiếu và lạc hậu; trình độ cán bộ chuyên môn và năng lực phân tích của các phòng thử nghiệm trong nước còn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, vẫn còn phải thuê phòng thử nghiệm ở nước ngoài phân tích đối với một số chỉ tiêu phân tích hóa chất độc hại trong thực phẩm. 

- Ý thức chấp hành pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng còn chưa cao; có tình trạng người sản xuất, kinh doanh chạy theo lợi nhuận nên bỏ qua các quy định về điều kiện VSATTP. 
- Hoạt động thanh tra, kiểm tra VSATTP còn chưa thường xuyên. Lực lượng cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng VSATTP còn thiếu đáng kể, lại phân tán theo nhiều nhiệm vụ quản lý khác nhau như thanh tra chuyên ngành về VSATTP, thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, về thú y...; việc xử phạt chưa kiên quyết nên chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa. 

b) Nguyên nhân khách quan
- Do phát triển từ một nền kinh tế nông nghiệp, quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, chủ yếu quy mô hộ gia đình; số doanh nghiệp sản xuất quy mô công nghiệp còn chiếm tỷ trọng thấp trong khi các quy định quản lý lại quy định theo hướng “cào bằng” nên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, tập quán ăn uống, trình độ dân trí, mức thu nhập người dân còn chưa cao nên việc bảo đảm VSATTP còn gặp nhiều khó khăn. 
- Việc bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nên môi trường nói chung và môi trường đất, nước để trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nói riêng ngày càng bị ô nhiễm. Mặt khác, công tác quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm còn chậm nên việc kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, áp lực của việc nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng cũng làm tăng việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất thực phẩm..

-  Hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu thương mại hàng hóa kéo theo sự gia tăng số lượng hàng hóa thực phẩm trong khi năng lực của cơ quan quản lý nhà nước còn chưa theo kịp nên việc kiểm soát hàng hóa thực phẩm nhập khẩu còn rất khó khăn, đặc biệt là thực phẩm nhập lậu qua biên giới.

Phần thứ ba

PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

CỦA MỘT NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
I- PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA MỘT NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

1. Trung Quốc

Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc được ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2009, gồm có 10 chương với 104 điều quy định các nội dung nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh ô nhiễm thực phẩm và những yếu tố có hại đối với sức khoẻ con người, cụ thể bao gồm các vấn đề: kiểm soát và đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; sản xuất và kinh doanh thực phẩm; thanh tra và kiểm nghiệm thực phẩm; xuất nhập khẩu thực phẩm; xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm; giám sát và quản lý công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; nghĩa vụ pháp lý của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ quan nhà nước quản lý về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo Luật an toàn thực phẩm của Trung Quốc, một số vấn đề về an toàn thực phẩm được quy định như sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật

Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc
 không điều chỉnh đối với việc quản lý chất lượng và an toàn các nông sản cơ bản để tiêu dùng (sau đây gọi là “các nông sản ăn được”); đối với các nông sản ăn được được điều chỉnh theo Luật về chất lượng và an toàn nông sản. Theo quy định tại Điều 1 của Luật An toàn thực phẩm thì Luật này điều chỉnh đối với bất cứ có hành động nào dưới đây được tiến hành trên lãnh thổ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, bao gồm: sản xuất và chế biến thực phẩm (sau đây gọi là “sản xuất thực phẩm”); các dịch vụ phân phối thực phẩm và kinh doanh ăn uống (sau đây gọi là “kinh doanh thực phẩm”); sản xuất và kinh doanh các phụ gia thực  phẩm; sản xuất và kinh doanh các nguyên liệu bao bì, bình đựng, chất tẩy rửa và tẩy uế thực phẩm cũng như các thiết bị và công cụ dùng trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm (sau đây gọi là các “sản phẩm liên quan tới thực phẩm”); phụ gia thực phẩm và các sản phẩm liên quan tới thực phẩm được các nhà sản xuất và kinh doanh sử dụng; quản lý an toàn thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm liên quan tới thực phẩm. 

Như vậy, Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc chỉ điều chỉnh vấn đề an toàn thực phẩm đối với thực phẩm không phải là nông sản ăn được. Tuy nhiên, trong trường hợp xây dựng các tiêu chuẩn an toàn chất lượng cho các nông sản ăn được cũng như việc ban hành thông tin an toàn về các nông sản ăn được thì vẫn phải áp dụng các quy định chung của Luật này. 

- Phân công cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Ở Trung Quốc nhiều bộ ngành được giao quản lý và chịu trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, tại Điều 4 Luật An toàn thực phẩm Trung Quốc quy định việc thành lập cơ chế liên bộ - Ủy ban An toàn thực phẩm có trách nhiệm phối hợp liên bộ trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Luật nêu rõ vai trò của Bộ Y tế trong việc xây dựng các chính sách chung về an toàn thực phẩm, tiến hành đánh giá rủi ro và thiết lập các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, Luật xác định rõ vai trò và thẩm quyền của các bộ ngành khác trong việc cùng tham gia quản lý công tác an toàn thực phẩm. Cụ thể, tại đoạn 2 và 3 Điều 4 quy định: các cơ quan quản lý trực thuộc Hội đồng Nhà nước chịu trách nhiệm phối hợp tổng thể trong việc quản lý an toàn thực phẩm và đánh giá an toàn thực phẩm, xây dựng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, công bố các thông tin về an toàn thực phẩm, xây dựng các điều kiện chứng nhận về chuyên môn của các cơ quan thanh tra và thử nghiệm thực phẩm, các thông số về thanh tra và kiểm định, việc tổ chức điều tra và xử lý các tai nạn nghiêm trọng về an toàn thực phẩm; các cơ quan giám sát chất lượng, quản lý công thương nghiệp và FDA trực thuộc Hội đồng Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý việc sản xuất, phân phối thực phẩm và dịch vụ kinh doanh ăn uống theo quy định của Luật và các yêu cầu của Hội đồng Nhà nước. Bên cạnh đó, tại Điều 6 cũng quy định: các cơ quan quản lý, nông nghiệp, giám sát chất lượng, công thương và FDA cấp huyện hoặc cao hơn sẽ tăng cường truyền thông và hợp tác chặt chẽ, thực hiện các quyền và chịu trách nhiệm theo phân công công việc.

- Tuyên truyền phổ kiến kiến thức về an toàn thực phẩm

Nhận thức rõ vai trò của công tác giáo dục trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, Luận an toàn thực phẩm của Trung Quốc đã đặt ra các quy định nhằm tăng cường vai trò của các hiệp hội có liên quan tới ngành thực phẩm trong việc hướng dẫn các nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm (Điều 7); khuyến khích các nhóm cộng đồng và xã hội dân sự tiến hành các hoạt động giáo dục về an toàn thực phẩm, tìm hiểu về an toàn thực phẩm, luật pháp, các quy định và tiêu chuẩn, tuyên truyền và các chế độ ăn kiêng lành mạnh và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khoẻ bản thân (đoạn 1 Điều 8). 

Bên cạnh đó, để bảo đảm cho các thông tin về an toàn thực phẩm được truyền tải rộng rãi tới người dân, Luật đã quy định rõ: các phương tiện thông tin sẽ tuyên truyền miễn phí các thông tin, kiến thức, luật pháp, quy chế và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và giám sát các phản hồi của người dân về những hành vi vi phạm quy định của Luật an toàn thực phẩm (đoạn 2 Điều 8); người dân được tham chiếu miễn phí các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm (Điều 26). 

- Quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho gười tiêu dùng, Luật an toàn thực phẩm Trung Quốc quy định rõ: người tiêu dùng có quyền đòi bồi thường theo quy định của pháp luật đối với bất cứ thiệt hại vật chất hoặc tài sản nào do việc tiêu thụ thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoặc các sản phẩm liên quan tới thực phẩm gây ra (Điều 10).
- Kiểm soát và đánh giá rủi ro về an toàn thực phẩm

+ Trung Quốc vẫn duy trì hình thức quản lý bắt buộc và có mạng lưới thanh tra chuyên ngành vệ sinh thực phẩm tới tận tuyến xã/phường. Đó là điểm khác với Việt Nam về mặt thể chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, theo quy định tại Điều 11 của Luật An toàn thực phẩm Trung Quốc thì “Một cơ chế kiểm soát an toàn thực phẩm sẽ được thành lập trên toàn quốc để kiểm soát các bệnh có nguồn gốc thực phẩm, nhiễm bẩn thực phẩm hoặc các mối nguy hiểm khác đối với sức khoẻ con người có liên quan tới thực phẩm”.  

+ Đối với vấn đề đánh giá rủi ro về an toàn thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm Trung Quốc cũng quy định việc thiết lập cơ chế đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm trên toàn quốc để đánh giá các rủi ro của các mối nguy hiểm về sinh học, hóa học và vật lý trong thực phẩm và phụ gia thực phẩm; đồng thời quy định rõ việc đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm sẽ do Ủy ban đánh giá rủi ro về an toàn thực phẩm thực hiện (Ủy ban này bao gồm các chuyên gia về y tế, nông nghiệp, thực phẩm, dinh dưỡng và các lĩnh vực khác do cơ quan y tế trực thuộc Ủy ban Nhà nước mời tham dự) (Điều 13). Kết quả đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm sẽ là cơ sở khoa học để xây dựng và điều chỉnh các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, giám sát và quản lý an toàn thực phẩm. Trong trường hợp kết quả đánh giá cho thấy thực phẩm là không an toàn, thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ ngay lập tức đưa ra các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng các nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm sẽ ngừng hoặc chấm dứt việc buôn bán các thực phẩm đó và thông báo cho người tiêu dùng biết để chấm dứt việc sử dụng; bên cạnh đó nếu cần thiết thì ngay lập tức sửa đổi hoặc xây dựng mới tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm (Điều 16).

- Các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm

Luật an toàn thực phẩm Trung Quốc không quy định các tiêu chuẩn cụ thể về an toàn thực phẩm mà chỉ quy định chung các yêu cầu đối với việc xây dựng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (Điều 20). Theo đó, các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm sẽ phải nêu cụ thể về: hạn mức về hàm lượng hoặc nồng độ các vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, chất gây nhiễm bẩn và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại cho sức khoẻ con người; loại phụ gia thực phẩm, phạm vi áp dụng và liều áp dụng được phép; các yêu cầu đối với các thành phần dinh dưỡng dùng cho các thực phẩm chính và thực phẩm bổ sung dùng cho trẻ em và các đối tượng cụ thể khác; yêu cầu về nhãn mác, đặc điểm nhận biết và các chỉ dẫn liên quan tới an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; các yêu cầu về y tế đối với các quy trình sản xuất và kinh doanh thực phẩm; các yêu cầu về chất lượng liên quan tới an toàn thực phẩm; các phương pháp và thủ tục thanh tra và thử nghiệm thực phẩm; các nội dung khác cần thiết cho việc xây dựng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở các yêu cầu này, Luật an toàn thực phẩm Trung Quốc giao cho các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm: các cơ quan quản lý được Hội đồng Nhà nước uỷ quyền sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và công bố các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia; các cơ quan quản lý và nông nghiệp trực thuộc Hội đồng Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn về hạn mức dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng thuốc thú ý trong thực phẩm và các biện pháp, thủ tục thanh tra; các cơ quan có thẩm quyền trực thuộc Hội đồng Nhà nước xây dựng phối hợp với các cơ quan quản lý trực thuộc Hội đồng Nhà nước ban hành thủ tục thanh tra các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm (Điều 21). Đồng thời, Luật này cũng quy định rõ: trong trường hợp không có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia cơ quan quản lý y tế của các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương sẽ xây dựng các các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm địa phương trên cơ sở tham chiếu tới các điều khoản của Luật này liên quan tới xây dựng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia (Điều 24). Khi không có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia hay địa phương áp dụng cho thực phẩm của một công ty sản xuất ra thì công ty đó có thể xây dựng tiêu chuẩn cho riêng công ty mình và coi đó làm cơ sở cho hoạt động sản xuất (Điều 25). 
- Việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm

+ Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm thì cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể về trang thiết bị, nhân viên kỹ thuật, sử dụng bao bì đóng gói, sử dụng nước sạch, chất tẩy rửa... (Điều 27);

+ Luật an toàn thực phẩm Trung Quốc quy định cụ thể việc cấm sản xuất, kinh doanh đối với các thực phẩm sau: thực phẩm được chế biến bằng nguyên liệu phi thực phẩm hoặc bổ sung các hoá chất không ăn được hay các chất khác có thể gây hại cho sức khoẻ con người; sản xuất thực phẩm bằng những nguyên liệu là thực phẩm thừa; thực phẩm vượt ngưỡng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm về hàm lượng hay nồng độ vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, chất gây bẩn và các chất khác có trong thực phẩm có thể gây hại cho con người; thực phẩm chính và thực phẩm bổ sung cho trẻ em hay các đối tượng dân cư khác mà các thành phần dinh dưỡng không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; thực phẩm bị hỏng hoặc thối rữa, có chứa chất béo để lâu, bị mốc hoặc nhiễm côn trùng, bị nhiễm bẩn hoặc có chứa các chất ngoại lai khác, có bất cứ biểu hiện nào không bình thường về mặt cảm quan; thịt hoặc các sản phẩm làm từ chim, gia súc gia cầm, thú vật hay hải sản bị chết bệnh hoặc bị đầu độc hay do bất cứ nguyên nhân nào khác không xác định; thịt hoặc các sản phẩm thịt không được kiểm dịch hoặc kiểm tra bởi cơ quan giám sát sức khoẻ thú ý hoặc không đạt tiêu chuẩn kiểm duyệt hoặc kiểm tra; thực phẩm bị nhiễm bẩn bởi nguyên liệu bao bì, đồ đựng hoặc các phương tiện vận chuyển; thực phẩm quá hạn sử dụng; các sản phẩm đóng gói sẵn không có nhãn mác; thực phẩm đã bị Nhà nước cấm sản xuất và kinh doanh để phòng và kiểm soát bệnh; các thực phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu về an toàn thực phẩm (Điều 28).

+ Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm,  Luật an toàn thực phẩm Trung Quốc quy định cơ chế cấp phép hoạt động. Theo đó: bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cũng phải xin giấy phép sản xuất thực phẩm, giấy phép phân phối thực phẩm hoặc giấy phép cung cấp dịch vụ kinh doanh ăn uống trước khi tiến hành sản xuất, phân phối thực phẩm hay cung cấp dịch vụ kinh doanh ăn uống (Điều 29); Nhà nước áp dụng cơ chế cấp phép sản xuất chất phụ gia thực phẩm (Điều 43).

+ Vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm xuyên suốt quá trình “từ nông trại đến bàn ăn” đã bước đầu được hình thành trong Luật an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Cụ thể Luật này đã đưa ra các quy định về việc: sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, chất điều tiết tăng trưởng, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, chất phụ gia thức ăn chăn nuôi và các nguyên liệu khác phải theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; tổ chức hợp tác giữa các nhà sản xuất và người nông dân sản xuất nông sản ăn được sẽ hình thành hệ thống hồ sơ nông sản ăn được (Điều 35); nhà sản xuất thực phẩm phải kiểm tra giấy phép và chứng nhận tuân thủ các điều kiện về an toàn thực phẩm của các nhà cung ứng khi mua nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm,và các sản phẩm liên quan tới thực phẩm; các nhà sản xuất thực phẩm sẽ xây dựng các hệ thống xác minh sản phẩm đầu vào của nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, và các sản phẩm liên quan tới thực phẩm (Điều 36); nhà sản xuất nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm liên quan tới thực phẩm sẽ kiểm tra nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm liên quan tới thực phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chỉ cho phép xuất sản phẩm sau khi đã kiểm tra xong (Điều 38); người kinh doanh thực phẩm sẽ kiểm tra giấy phép và giấy chứng nhận tuân thủ của các nhà cung ứng khi mua thực phẩm (Điều 39)...

+ Luật an toàn thực phẩm Trung Quốc đã đưa ra cơ chế thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn. Theo đó, khi phát hiện thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, nhà sản xuất thực phẩm phải ngay lập tức chấm dứt việc sản xuất, thu hồi lại các sản phẩm đã được đưa ra thị trường, thông báo cho các nhà sản xuất, nhà kinh doanh và người tiêu dùng biết; khi phát hiện ra việc kinh doanh bất cứ sản phẩm nào không an toàn, nhà kinh doanh thực phẩm sẽ ngay lập tức chấm dứt kinh doanh, thông báo cho các nhà sản xuất, nhà kinh doanh có liên quan, người tiêu dùng để chấm dứt sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm đó; trong trường hợp nhà sản xuất, nhà kinh doanh thực phẩm không thu hồi hoặc không dừng việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm đó thì cơ quan có thẩm quyền giám sát chất lượng, quản lý công thương và FDA ở cấp huyện hoặc cao hơn có thể thu hồi hoặc chấm dứt việc kinh doanh thực phẩm đó (Điều 53).

- Về vấn đề xuất nhập khẩu thực phẩm

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, Luật an toàn thực phẩm Trung Quốc quy định rõ: thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm liên quan tới thực phẩm nhập khẩu phải tuân theo các các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc (Điều 62); đối với các loại phụ gia thực phẩm mới hoặc các sản phẩm liên quan tới thực phẩm được nhập khẩu lần đầu mà chưa có các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia điều chỉnh thì nhà nhập khẩu phải trình đơn xin nhập khẩu kèm với các tài liệu đánh giá an toàn có liên quan lên các cơ quan quản lý trực thuộc Hội đồng Nhà nước, cơ quan này sẽ quyết định việc chấp thuận hoặc từ chối đơn xin cấp giấy phép đó và kịp thời xây dựng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia có liên quan.

- Về vấn đề xử lý sự cố về an toàn thực phẩm

Bên cạnh việc đưa ra các quy định nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, Luật an toàn thực phẩm của Trung Quốc còn quy định cả vấn đề xử lý sự cố về an toàn thực phẩm. Theo đó: cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên sau khi nhận được báo cáo về sự cố an toàn thực phẩm sẽ ngay lập tức tiến hành điều tra và cùng với cơ quan quản lý nông nghiệp, giám sát chất lượng, công thương và FDA có liên quan thực hiện các biện pháp xử lý để tránh hoặc giảm thiểu các mối nguy hại với người dân; chính quyền từ cấp huyện trở lên sẽ ngay lập tức ra lệnh xử lý sự cố an toàn thực phẩm, xúc tiến kế hoạch khẩn cấp và xử lý theo các biện pháp cần thiết (Điều 72); trong trường hợp có sự cố an toàn thực phẩm lớn nghiêm trọng, cơ quan quản lý y tế thành phố hoặc cấp trên sẽ cùng với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra ngay lập tức, yêu cầu các cơ quan có liên quan thực hiện trách nhiệm của mình và trình báo cáo điều tra làm rõ trách nhiệm lên chính quyền cùng cấp; khi một sự cố an toàn thực phẩm xảy ra có liên quan tới 2 hay nhiều tỉnh, khu tự trụ và thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan quản lý trực thuộc Hội đồng Nhà nước sẽ tổ chức điều tra tìm hiểu về trách nhiệm đối với sự cố này (Điều 73).

- Về vấn đề xử lý vi phạm

Luật an toàn thực phẩm của Trung Quốc quy định các chế tài xử phạt, bao gồm hình thức phạt và mức phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, đây là điểm cải tiến nổi bật so với Luật an toàn thực phẩm cũ của Trung Quốc. 

2. Thái Lan

Pháp lệnh thực phẩm của Thái Lan được ban hành lần đầu tiên vào năm 1963, sau đó được sửa đổi vào năm 1978. Pháp lệnh gồm có 8 chương với 78 điều quy định về: Hội đồng thực phẩm, xin cấp giấy phép và cấp giấy phép, trách nhiệm của người được cấp phép liên quan đến thực phẩm, việc kiểm soát thực phẩm, vấn đề đăng ký và quảng cáo thực phẩm, cán bộ có thẩm quyền về an toàn thực phẩm, việc đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, các chế tài xử phạt. Theo Pháp lệnh thực phẩm của Thái Lan, một số vấn đề về an toàn thực phẩm được quy định như sau:

- Về phạm vi điều chỉnh

Theo quy định tại Điều 4 của Pháp lệnh thực phẩm Thái Lan thì Pháp lệnh này điều chỉnh đối với những thứ có thể ăn được và duy trì sự sống, bao gồm: chất không kể hình dạng có thể dùng để ăn, uống, ngậm hoặc đưa vào cơ thể qua đường miệng hoặc đường khác nhưng không bao gồm thuốc, các chất an thần, chất gây nghiện; chất có ý định sử dụng hoặc sử dụng như thành phần trong sản xuất thực phẩm bao gồm phụ gia thực phẩm, chất tạo màu hay chất tạo mùi.

- Phân công cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
Pháp lệnh thực phẩm của Thái Lan quy định rõ Bộ y tế công cộng chịu trách nhiệm quản lý đối với công tác an toàn thực phẩm (Điều 5). Theo đó, Bộ trưởng Bộ y tế công cộng được ủy quyền quy định về: thực phẩm được kiểm soát; chất lượng, tiêu chuẩn của thực phẩm được kiểm soát và thực phẩm khác với thực phẩm được kiểm soát; tỷ lệ các thành phần được sử dụng trong sản xuất thực phẩm; nguyên tắc, điều kiện và phương pháp của việc sử dụng các chất bảo quản và các phương pháp bảo quản, pha trộn tạo màu hoặc các chất khác có trong thực phẩm; chất lượng và tiêu chuẩn bao bì và việc sử dụng bao bì; các phương pháp sản xuất, dụng cụ và thiết bị sử dụng trong sản xuất và bảo quản thực phẩm; thực phẩm bị cấm sản xuất, nhập khẩu hay bán; các nguyên tắc, điều kiện và phương pháp kiểm tra, bảo quản, lưu giữ và phân tích thực phẩm; yêu cầu về nhãn, nội dung ghi nhãn, điều kiện và cách trình bày nhãn, các nguyên tắc và phương pháp quảng cáo trên nhãn mác (Điều 6).

Để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ y tế công công trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm, trong Pháp lệnh quy định việc thành lập Hội đồng thực phẩm với các thành viên gồm: Thư ký thường trực của Bộ y tế công cộng làm Chủ tịch; Tổng thư ký Cục dược và thực phẩm; đại diện các cục y tế, dược, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, kho học dược, khoa học và dịch vụ, nội thương, hải quan; đại diện các bộ Quốc phòng, nông nghiệp; đại diện Hội đồng luật pháp và 9 thành viên khác có trình độ chuyên môn do Bộ trưởng Bộ y tế công cộng chỉ định (Điều 7). Trong  khi thi hành nhiệm vụ của mình, Hội đồng được trao quyền ra quyết định bằng văn bản để yêu cầu bất cứ người nào xác nhận hoặc giải trình về các tài liệu cần xem xét (Điều 13).

- Về vấn đề kiểm soát thực phẩm

Theo quy định tại Điều 25 của Pháp lệnh thực phẩm của Thái Lan thì không ai được sản xuất, nhập để bán hoặc phân phối thực phẩm không sạch, thực phẩm giả mạo, thực phẩm không đủ tiêu chuẩn, thực phẩm khác với thực phẩm đã được Bộ trưởng Bộ y tế công cộng quy định (Điều 25). Trên cơ sở 4 loại thực phẩm này, Pháp lệnh cũng đã mô tả đối với từng loại thực phẩm cụ thể. Tuy nhiên, việc mô tả này chỉ dừng ở chỗ mô tả chung mà không quy định rõ các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể (các điều 26, 27, 28 và 29).

- Về việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

+ Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Pháp lệnh thực phẩm của Thái Lan quy định rõ các cơ sở này chỉ được hoạt động khi có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Cụ thể Pháp lệnh quy định: không ai có thể sản xuất thực phẩm để bán mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền (Điều 14); không ai có thể nhập khẩu để bán mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền (Điều 15). Giấy phép này có hiệu  lực trong thời hạn là 3 năm, hết thời hạn này người được cấp phép có thể xin gia hạn;

+ Trường hợp người được cấp giấy phép vi phạm các quy định của pháp luật hoặc kết quả thử nghiệm cho thấy đó là thực phẩm không sạch, thực phẩm giả mạo, thực phẩm không đủ tiêu chuẩn, thực phẩm hoặc bao bì có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng thì bị đình chỉ giấy phép trong thời hạn tối đa là 120 ngày; trường hợp vụ việc được xem xét bởi thủ tục pháp lý tại tòa thì việc đình chỉ giấy phép kéo dài cho đến khi có kết luận cuối cùng. Khi có kết luận cuối cùng là có sự vi phạm xảy ra thì giấy phép sẽ bị thu hồi. Người bị đình chỉ, thu hồi giấy phép có quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ y tế công cộng trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép; Bộ trưởng có quyền bác bỏ khiếu nại hoặc thay đổi quyết định theo hướng có lợi hơn cho người khiếu nại (Điều 46).

- Việc đăng ký đối với thực phẩm thuộc diện phải kiểm soát

Bên cạnh việc quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần phải có giấy phép hoạt động, Pháp lệnh thực phẩm của Thái Lan còn quy định đối với thực phẩm thuộc diện phải kiểm soát thì người muốn sản xuất, nhập khẩu thực phẩm loại này phải có giấy phép sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp (Điều 31). Người có giấy phép sản xuất hoặc nhập khẩu thực phẩm thuộc diện phải kiểm soát chỉ được sản xuất hoặc nhập khẩu thực phẩm theo danh mục đã cho phép (Điều 34). Giấy đăng ký sản phẩm có giá trị vĩnh viễn trừ khi nó bị thu hồi (Điều 37). Việc thu hồi giấy đăng ký sản phẩm được thực hiện trong trường hợp thực phẩm bị giả mạo, không an toàn để sử dụng, công thức chế biến thực phẩm không được thay đổi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong trường hợp phát hiện thành phần của thực phẩm không phù hợp vói những thành phần trong công thức chế biến đã được công nhận (Điều 39). 

- Về vấn đề thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm

Để bảo đảm cho công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, Pháp lệnh thực phẩm của Thái Lan trao cho cán bộ làm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm những thẩm quyền nhất định. Cụ thể, khi thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ này được phép vào nơi sản xuất, khu vực lưu giữ bảo quản thực phẩm, nơi bán hoặc văn phòng của người sản xuất, người coi kho, người phân phối, người nhập khẩu để kiểm tra; vào nơi sản xuất hoặc phương tiện vận chuyển khi nghi ngờ có sự vi phạm để kiểm tra, bắt giữ hoặc tịch thu thực phẩm, dụng cụ có liên quan đến hành vi vi phạm; được lấy một lượng hợp lý thực phẩm để kiểm tra và phân tích; bắt giữ, tịch thu thực phẩm hoặc kiện hàng bị nghi ngờ có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe để phân tích; bắt giữ hoặc tịch thu những thực phẩm không sạch, thực phẩm giả mạo hoặc thực phẩm không đủ tiêu chuẩn... (Điều 43).

- Về vấn đề xử lý vi phạm

Pháp lệnh thực phẩm của Thái Lan quy định các chế tài xử phạt, bao gồm cả hình phạt tù và hình phạt tiền cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 

Nghiên cứu pháp luật về an toàn thực phẩm của Thái Lan cho thấy, Thái Lan chú trọng cải cách, hoàn thiện pháp luật theo hướng quy định rõ các biện pháp giám sát dựa trên phân tích nguy cơ để cập nhật các tiêu chuẩn về sản xuất, chế biến, nhập khẩu và phân phối hợp lý, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng và nhu cầu của thị trường quốc tế; áp dụng các biện pháp giáo dục người tiêu dùng, kỹ thuật, giám sát, hợp tác nhằm kiểm soát chất lượng của thực phẩm trước khi đưa ra thị trường. Thái Lan là nước về điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, nhưng về luật pháp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đã vượt xa Việt Nam về tính khả thi, về hiệu quả... Đây là một mô hình tương đối thành công trong quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, cần thiết để chúng ta có thể nghiên cứu áp dụng. 

3. Malaysia

Từ trước khi Malaysia giành được độc lập, vào những năm 50 đã có các chương trình kiểm soát chất lượng thực phẩm do nhiều cơ quan, trong đó có Bộ Y tế và chính quyền địa phương thực hiện. Luật thương mại dược phẩm và thực phẩm được ban hành năm 1952, Luật sức khoẻ công cộng được ban hành năm 1960, sau đó được sửa đổi năm 1962. Sau đó, để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phù hợp với sự tiến bộ nhanh của khoa học kỹ thuật và đảm bảo triển khai có hiệu quả nhu cầu bảo đảm toàn toàn thực phẩm cho công chúng trước những mối nguy hiểm về sức khỏe do việc gian lận trong chế biến, bán, sử dụng thực phẩm và những chất khác có liên quan đến thực phẩm, Pháp lệnh thực phẩm năm 1983 của Malaysia được ban hành (sau đó được sửa đổi, bổ sung vào năm 1985). Theo Pháp lệnh thực phẩm của Malaysia, một số vấn đề về an toàn thực phẩm được quy định như sau:

- Về phạm vi điều chỉnh

Thực phẩm được điều chỉnh trong Pháp lệnh này bao gồm các sản phẩm được sản xuất, bày bán cho nhu cầu ăn uống của con người hoặc được sử dụng làm nguyên liệu trong chế biến, bảo quản đối với thực phẩm, đồ uống, kể cả các loại mứt, kẹo, kẹo cao su và bất cứ một thành phần nào được sử dụng trong các loại thực phẩm, đồ uống, mứt, kẹo và kẹo cao su (Điều 2).

- Phân công cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
Theo quy định của Pháp lệnh thực phẩm của Malaysia thì Bộ y tế là cơ quan được giao trách nhiệm quản lý đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Bộ trưởng Bộ y tế có quyền ban hành quy định về yêu cầu trình độ chuyên môn, thẩm quyền và trách nhiệm của các nân viên làm công tác về an toàn thực phẩm (Điều 3); xây dựng tiêu chuẩn, thành phần, độ đậm đặc, năng lượng, độ tinh khiết, chất lượng, trọng lượng, số lượng, thời hạn bảo quản hoặc đặc tính khác của thực phẩm, thành phần của thực phẩm; quy định cách thức ghi nhãn thực phẩm, kích cỡ hoặc các yêu cầu về bao gói, phương pháp pân tích, kiểm nghiệm thực phẩm; quy định các tiêu chuẩn và điều kiện đối với những phòng kiểm nghiệm thực phẩm v.v... (Điều 34)

- Về vấn đề thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm

+ Việc thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm do các nhân viên về an toàn thực phẩm thực hiện. Các nhân viên này do Bộ trưởng Bộ y tế chỉ định và được ủy quyền để thực thi nhiệm vụ. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, các nhân viên này có quyền: ra vào bất cứ cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, bao gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối hoặc bán thực phẩm; kiểm tra hoặc lấy mẫu loại thực phẩm, dụng cụ chế biến để phân tích, kiểm tra; cho dừng để điều tra đối với các phương tiện chuyên chở thực phẩm không bảo đảm an toàn khi có cơ sở chắc chắn; mở và kiểm tra bất kỳ bao kiện nào mà cho rằng có chứa thực phẩm không bảo đảm an toàn; tịch thu hoặc đình chỉ trong một khoảng thời gian cần thiết đối với bất cứ một loại thực phẩm nào có nghi ngờ không bảo đảm an toàn (khoản 1 Điều 4); tạm giữ bất cứ cá nhân nào mà không cần có giấy phép khi có cơ sở chắc chắn rằng có xảy ra hành vi vi phạm (khoản 5 Điều 4); có thể khởi tố hành vi vi phạm Pháp lệnh này (khoản 15 Điều 4);

+ Để bảo đảm cho nhân viên làm công tác an toàn thực phẩm có thể thực thi được nhiệm vụ của mình, Pháp lệnh quy định rất rõ: mọi hành vi chống đối hoặc cản trở nhân viên thi hành nhiệm vụ của mình hoặc ngăn cản, cố tình ngăn cản việc thực thi nhiệm vụ của các nhân viên này sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị kết án tù, bị phạt tiền hoặc bị xử phạt với cả hai hình thức này (khoản 4 Điều 4); bất cứ một cá nhân nào cố tình tuyên bố sai đối với nhân viên có thẩm quyền đang thi hành công vụ đều bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị kết án tù, bị phạt tiền hoặc bị xử phạt với cả hai hình thức này (khoản 6 Điều 4); mọi cá nhân từ chối hoặc cố tình không đáp ứng yêu cầu của cán bộ có thẩm quyền đang thi hành công vụ theo mục này đều bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị kết án tù, bị phạt tiền hoặc bị xử phạt với cả hai hình thức này (khoản 5 Điều 5, khoản 3 Điều 8).

- Về vấn đề kiểm soát thực phẩm

+ Theo quy định tại Điều 13 của Pháp lệnh thực phẩm của Malaysia thì không ai được sản xuất hoặc bán bất kỳ thực loại thực phẩm nào mà có chất độc, có hại hoặc có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người; có chứa bất kỳ chất gây bệnh, chất lạ hoặc không phù hợp cho con người sử dụng; là sản phẩm của động vật bị bệnh hoặc động vật bị chết nhưng không phải là do bị giết mổ; là sản phẩm của rau quả bị bệnh; thực phẩm giả mạo (khoản 1 Điều 13). Đồng thời cũng nêu rõ, việc đánh giá về việc thực phẩm không bảo đảm an toàn không chỉ đối với những ảnh hưởng trực tiếp xảy ra của thực phẩm đối với sức khỏe của người sử dụng mà còn cần phải xem xét đến ảnh hưởng của việc tích tụ xảy ra đối với sức khỏe của người sử dụng khi sử dụng với lượng bình thường (khoản 2 Điều 13).

+ Đối với việc nhập khẩu thực phẩm vào Malaysia, Pháp lệnh thực phẩm quy định rõ cấm nhập bất kỳ thực phẩm nào không phù hợp với những quy định của Pháp lệnh này. Cụ thể thực phẩm được nhập vào Malaysia phải là thực phẩm đã được chế biến ở dạng thành phẩm; đối với những thực phẩm ở dạng nguyên liệu hoặc bán thành phẩm chưa phù hợp với quy định của Pháp lệnh này nhưng được nhập vào Malaysia với mục đích tái chế hoặc xử lý lại cho phù hợp với những quy định của Pháp lệnh này (khoản 3 Điều 29). Mặc dù pháp luật cho phép nhập khẩu thực phẩm ở dạng nguyên liệu hoặc bán thành phẩm chưa phù hợp với quy định của Pháp lệnh này nhưng được nhập vào Malaysia với mục đích tái chế hoặc xử lý lại cho phù hợp nhưng nếu trong thời hạn 3 tháng mà thực phẩm này vẫn chưa được xử lý lại thì buộc phải xuất khẩu thực phẩm đó ra khỏi Malaysia (khoản 4 Điều 29).

- Về việc cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

+ Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Pháp lệnh thực phẩm của Malaysia không quy định rõ là cần phải được cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, Pháp lệnh lại giao cho Bộ trưởng Bộ y tế thẩm quyền: quy định đối với việc đăng ký các cơ sở hoặc người tham gia vào việc sản xuất, chế biến, bảo quản, bao gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối hoặc bán thực phẩm hoặc tham gia vào việc ghi lại, tái chế hoặc xử ý lại thực phẩm; quy định thủ tục đăng ký và cấp giấy phép đối với những cơ sở sản xuất hoặc người tham gia vào việc sản xuất, chế biến, bảo quản, bao gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối hoặc bán thực phẩm hoặc tham gia vào việc ghi nhãn lại, tái chế hoặc xử lý lại thực phẩm; việc cấp giấy phép cho các phương tiện vận chuyển thực phẩm (các điểm h, i, j Điều 34). 

- Về vấn đề xử lý vi phạm

Pháp lệnh thực phẩm của Malaysia tuy không dành một chương quy định riêng về các chế tài xử phạt, nhưng các chế tài này lại được quy định rất cụ thể trong từng điều luật cụ thể ứng với từng hành vi vi phạm nên rất rõ ràng, minh bạch. Các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm là rất mạnh mẽ bao gồm cả hình phạt tù và hình phạt tiền.

Nghiên cứu pháp luật về an toàn thực phẩm của Malaysia cho thấy, thường xuyên có sự rà soát lại các các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn cụ thể cho phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật trong thực phẩm, phù hợp với yêu cầu của công nghiệp thực phẩm và người tiêu dùng, đáp ứng với yêu cầu thương mại trong nước và quốc tế. Là thành viên của WTO, đối với thỏa thuận về hàng rào kĩ thuật và thỏa thuận về các biện pháp an toàn thực phẩm, Malaysia đã tích cực hướng tới những qui định, tiêu chuẩn thực phẩm của mình theo Codex để tạo điều kiện cho giao lưu thương mại. Thực hiện yêu cầu cải cách thể chế, năm 1999, Malaysia đã sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thực phẩm năm 1983, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn thực phẩm, thực phẩm mới, quy định nhãn mác, quy định sử dụng các chất phụ gia thực phẩm và đã soạn thảo quy định về thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen theo quy định của ASAEN và Codex. Hiện nay, Malaysia vẫn đang tiếp tục xây dựng các chính sách lớn, xây dựng chiến lược, tiêu chuẩn thực phẩm, rà soát các văn bản pháp luật và đẩy mạnh thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.
4. Ấn Độ

- Pháp lệnh thực phẩm của Ấn Độ được ban hành ngày 29 tháng 9 năm 1954 quy định rất rõ phạm vi, hiệu lực và giải thích kỹ các thuật ngữ được sử dụng, đồng thời đưa ra những quy định nhằm ngăn ngừa thực phẩm kém chất lượng. Pháp lệnh điều chỉnh các vấn đề về thực phẩm, bao gồm: đối với những người sản xuất, phân phối và buôn bán, dịch vụ thực phẩm từ khi ghi hoá đơn xuất hàng cho đến khi tới tay người tiêu dùng và cả khi có ngộ độc xảy ra; vấn đề cấp đăng ký đối với thực phẩm nhập khẩu; quy định quyền hạn của Chính phủ trong việc ban hành các quy định cụ thể về sản phẩm thực phẩm, về tiêu chuẩn, chất lượng các mặt hàng thực phẩm đặc biệt, quyền hạn của chính quyền bang, quyền hạn người tiêu dùng; quy định về hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành về an toàn thực phẩm
. Ngoài ra, Pháp lệnh cũng điều chỉnh cả những yếu tố liên quan đến thực phẩm, như người thi hành công vụ. Cụ thể là việc bổ nhiệm các chuyên gia phân tích thực phẩm, thanh tra thực phẩm (các chuyên gia phân tích thực phẩm do Chính phủ chỉ định, Thanh tra thực phẩm do Chính phủ hoặc chính quyền bang bổ nhiệm là những người không được có bất kỳ một lợi ích nào liên quan đến việc sản xuất, nhập khẩu hoặc buôn bán sản phẩm thực phẩm; hoạt động của họ là nhằm phục vụ cho lợi ích cộng đồng, nên nếu vi phạm thì họ sẽ bị phạt rất nặng; thanh tra thực phẩm có quyền hạn rất lớn, có thể lấy mẫu bất kỳ ở chỗ sản xuất, buôn bán, dịch vụ phục vụ cho việc thanh tra của mình); thủ tục thanh tra (được qui định từ khi phát hiện xảy ra vi phạm cho tới lúc ra Toà án); thủ tục đối với chuyên gia phân tích thực phẩm (bắt đầu từ khi nhận được mẫu thực phẩm cần phân tích cho đến khi có kết quả phân tích). Bên cạnh đó, Pháp lệnh còn quy định các khung hình phạt tù, phạt tiền có từng chế tài cụ thể áp dụng đối với những vi phạm nhỏ cho tới những vi phạm lớn (đều phải đưa ra Toà án xét xử); từ người sản xuất nhỏ cho đến những doanh nghiệp lớn vi phạm (nếu vi phạm thì không những chỉ bị phạt mà còn có thể bị tịch thu tài sản, thậm chí là đóng cửa nếu gây hậu quả nặng). 

Như vậy, Pháp lệnh thực phẩm năm 1954 của Ấn Độ quy định rất đầy đủ bao gồm việc quản lý cả chuỗi các hoạt động liên quan đến thực phẩm chứ không chia theo từng công đoạn nuôi trồng, đánh bắt, chế biến..., đồng thời cũng hướng dẫn thực hiện từ khi xảy ra vi phạm cho đến khi đưa ra Toà án giải quyết nên rất chi tiết và đầy đủ, lại rất rõ ràng nên không có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ hoặc có công đoạn, sản phẩm bị bỏ ngỏ không điều chỉnh, không phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý. Pháp lệnh này quy định đầy đủ đến mức gần như không cần có văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện. 

- Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật, đáp ứng những yêu cầu mới về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ấn Độ đã ban hành Luật an toàn thực phẩm năm 2006 trên cơ sở hoàn thiện các quy định trong Pháp lệnh thực phẩm năm 1954. Trong đạo luật này đã đưa ra quy định mang tính nguyên tắc về các yêu cầu đối với việc kinh doanh thực phẩm, cụ thể tại Điều 26 quy định về “trách nhiệm của người kinh doanh thực phẩm” (các doanh nghiệp) không được “chứa, bán hay phân phối bất kỳ loại thực phẩm nào không an toàn; hoặc gắn nhãn giả hoặc không đủ tiêu chuẩn hoặc chứa các chất không liên quan... hoặc trái với bất kỳ quy định nào của Luật này.”
. Luật an toàn thực phẩm Ấn Độ cũng đưa ra các quy định nhằm khuyến khích Thanh tra an toàn thực phẩm tập trung vào việc phòng ngừa và cải thiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Cụ thể tại Điều 32 của Luật này đã đưa ra khái niệm “thông báo yêu cầu cải thiện”. Theo đó, khi thanh tra thực phẩm phát hiện xảy ra vi phạm pháp luật sẽ đưa ra “thông báo yêu cầu cải thiện”, trong thông báo này nêu rõ về hành vi vi phạm pháp luật, các biện pháp cần thiết để bảo đảm tuân thủ pháp luật và yêu cầu phải thực hiện các biện pháp đó trong một giai đoạn hợp lý. 

Một điểm đáng chú ý trong Luật an toàn thực phẩm năm 2006 là đã đưa ra được các yêu cầu đối với việc xây dựng quy tắc đánh giá rủi ro, trong đó kết hợp nhiều yêu cầu quy định tại Điều 5 của Hiệp định SPS của WTO. Theo đó, cơ quan thực phẩm khi đưa ra các quy định hoặc các tiêu chuẩn theo quy định của Luật này sẽ: 

+ Cân nhắc các thực hành phổ biến và điều kiện trong nước bao gồm các thực hành nông nghiệp và các điều kiện về xử lý, kho chứa và vận chuyển; các thực hành và tiêu chuẩn quốc tế, đang tồn tại hoặc đang trong quá trình xây dựng, trừ khi [cơ quan đó] cho rằng việc cân nhắc các thực hành phổ biến và các điều kiện hoặc các thực hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế đó hay bất kỳ phần nào của chúng có thể không hiệu quả hoặc không phù hợp để bảo đảm các mục tiêu của quy định đó hoặc [Lưu ý của FAEA: để phù hợp với Hiệp định SPS của WTO, nên dùng “và” thay cho “hoặc”
] khi có sự biện hộ khoa học hoặc khi [việc sử dụng chúng] có thể dẫn đến một mức độ bảo hộ khác từ cơ quan có thẩm quyền  trong nước; 

+ Xác định các tiêu chuẩn thực phẩm trên cơ sở phân tích rủi ro trừ khi cho rằng phân tích như vậy là không phù hợp trong trường hợp đó hoặc không phù hợp với bản chất của vụ việc; 

+ Thực hiện đánh giá rủi ro dựa trên các bằng chứng khoa học có được và theo một cách thức độc lập, khách quan và minh bạch; 

+ Bảo đảm rằng luôn có việc tham vấn ý kiến công chúng một cách công khai và minh bạch, trực tiếp hay thông qua các cơ quan đại diện ở mọi cấp độ (panchayats), trong suốt quá trình soạn thảo, đánh giá và sửa đổi quy định, trừ khi [cơ quan đó]cho rằng có một tình trạng khẩn cấp về an toàn thực phẩm hoặc sức khỏe cộng đồng cần phải ban hành hay sửa đổi quy định, trong trường hợp này, thì việc lấy ý kiến có thể được miễn trừ, với điều kiện là quy định đó chỉ có hiệu lực trong vòng không quá sáu tháng; 

Ngoài ra, để sớm phát hiện và ngăn chặn những thiết hại có thể xảy ra do sử dụng thực phẩm không an toàn, tại Điều 35 của Luật an toàn thực phẩm cho phép Cơ quan quản lý thực phẩm được yêu cầu những người hành nghề y, dược phải báo cáo về mọi sự việc liên quan đến ngộ độc thực phẩm cho các cán bộ an toàn thực phẩm.

5. Mỹ

Mỹ là một quốc gia rất phát triển nhưng cũng luôn phải đối mặt với tình trạng thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật, thực phẩm có chứa hormon tăng trưởng, thực phẩm có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, tồn dư các chất kháng sinh... Ở Mỹ, hệ thống luật pháp nói chung và luật pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng rất chặt chẽ, nhưng con số ngộ độc thực phẩm vẫn chiếm tới 5% dân số. Hằng năm, có khoảng 76.000.000 ca ngộ độc thực phẩm với 325.000 ca phải vào viện, 5.000 ca dẫn đến tử vong. Mỗi năm Nhà nước phải chi tới 500 triệu đô la cho công tác cứu chữa do ngộ độc thực phẩm. 

Luật lệ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm đầu tiên của Mỹ ban hành vào năm 1820, lúc đó chỉ quy định tiêu chuẩn cho 11 loại thịt ở Washington và tiêu chuẩn cho thuốc của quốc gia. Từ đó đến nay Luật này đã 63 lần bổ sung sửa đổi. Tuy nhiên, Mỹ không chỉ quản lý duy có thực phẩm, mỗi lần sửa đổi bổ sung là một quy định mới về một mặt hàng mới ra đời. Các đạo luật thực phẩm của Mỹ không đưa ra các quy định cụ thể về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm mà chỉ quy định chung sau đó giao quyền cho các Bộ trưởng ban hành các tiêu chuẩn cụ thể. Chẳng hạn như tại mục 608 của Luật Thanh tra thức ăn Liên bang của Mỹ quy định Bộ trưởng nông nghiệp có trách nhiệm “đưa ra các quy tắc và quy định về vệ sinh mà các cơ sở [giết mổ, chế biến thức ăn]… sẽ phải duy trì”
. Trên cơ sở quy định này của luật, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp đã ban hành các văn bản quy định về vấn đề vệ sinh đối với các cơ sở giết mổ và chế biến thực phẩm, bao gồm các điều kiện cụ thể về: mặt bằng, cơ sở vật chất của cơ sở; các thiết bị, dụng cụ dùng tại cơ sở; các hoạt động vệ sinh tại cơ sở; vệ sinh của nhân viên; xây dựng, vận hành và duy trì các quy trình vận hành tiêu chuẩn về vệ sinh; việc khắc phục những sai sót của cơ sở sản xuất; các yêu cầu về ghi chép, lưu giữ hồ sơ; việc kiểm tra của cơ quan thẩm quyền…
Như vậy, pháp luật để quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở Mỹ đã hình thành rất sớm. Trải qua gần ba thập kỷ, thể chế quản lý này luôn được thay đổi, bổ sung cho phù hợp, văn bản quản lý thực phẩm có tính chất định hướng được nguy cơ chứ không chỉ dừng ở những giải pháp tình thế. Kết quả vừa công bố của Mỹ cho thấy chỉ trong vòng 5 năm gần đây, ngộ độc thực phẩm do một số vi khuẩn đã giảm rất nhiều. Điều đó chứng tỏ các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho hệ thống cung cấp thực phẩm đã được kiểm soát và ngày càng hiệu quả. Vì muốn cạnh tranh được trên thị trường quốc tế nên Mỹ buộc áp dụng HACCP vào sản xuất trong công nghiệp thực phẩm thông qua việc đưa HACCP vào Luật thực phẩm năm 1994, nhờ đó mà ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật ở Mỹ đã giảm trong thời gian gần đây. Thành tựu này là nhờ có các quy định chặt chẽ cho toàn bộ hệ thống thực phẩm bao gồm cả việc thanh tra nghiêm ngặt các lò mổ, các xí nghiệp hải sản... Hiện nay, các văn bản pháp quy mới của Mỹ tập trung nhiều vào an toàn thực phẩm và rộng hơn là chống nguy cơ khủng bố sinh học, bao gồm các vấn đề: đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm, thiết lập, duy trì thông tin lưu trữ nguồn hàng, thông báo trước hàng thực phẩm nhập khẩu, tăng quyền xử phạt hành chính cho Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm...

6. Nhật Bản

Cùng với sự phát triển kinh tế, Nhật Bản đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng. Đối với thực phẩm, hệ thống thể chế với những văn bản pháp quy được ra đời rất sớm. Khác với Mỹ và các nước khác, Nhật Bản có nhiều pháp lệnh liên quan đến ngộ độc thực phẩm như: Pháp lệnh vệ sinh thực phẩm ban hành ngày 24 tháng 12 năm 1947, Pháp lệnh thi hành luật vệ sinh thực phẩm ngày 31 tháng 8 năm 1953, Quy chế thi hành Luật vệ sinh thực phẩm ngày 13 tháng 7 năm 1948. Dưới các pháp lệnh là các thông tư hướng dẫn về vấn đề: thống kê lượng thực phẩm (hướng dẫn Pháp lệnh thống kê số 428 ngày 01 tháng 12 năm 1975), sửa đổi một số quy didnhj về xử lý ngộ độc thực phẩm (hướng dẫn Pháp lệnh môi trường số 214 ngày 13 tháng 7 năm 1964 của Cục môi trường, Bộ Y tế) v.v... Ngoài ra, còn các văn bản khác như: Thoả thuận phân vùng trong công tác sức khoẻ và vệ sinh, Thoả thuận chi tiết về điều hành hệ thống hành chính trong vệ sinh thực phẩm, Tiêu chuẩn xử lý liên quan đến sức khoẻ và vệ sinh v.v... 

Luật vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản được sửa đổi và ban hành gần đây nhất là ngày 13 tháng 11 năm 2002. Là một quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế, trong đó có các quy định nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân. Các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm của Nhật đã đi đúng hướng phòng ngừa, cho nên rất hiệu quả, khả thi, thời gian có hiệu lực rất dài và ít thay đổi. Đây là điều rất thuận lợi và ổn định cho công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật. 

7. Philipine

Ngay từ năm 1987 Hiến pháp của Philipine (Chương 12, Điều XIII) đã qui định rất rõ về quản lý thực phẩm: “Nhà nước sẽ thiết lập và duy trì hệ thống điều hành dược phẩm và thực phẩm một cách có hiệu quả…”. Sau Hiến pháp, rất nhiều luật liên quan đến vấn đề này được ban hành, như: Luật dược phẩm, Luật thực phẩm, Luật mỹ phẩm, trang thiết bị (năm 1963), Luật người tiêu dùng (năm 1988), Sắc lệnh về các chất có thể gây độc dùng trong gia đình (năm 1976), Luật thực phẩm tăng cường (năm 2000)... Các văn bản này quy định nhiệm vụ quản lý, điều hành và nghiên cứu khoa học để đảm bảo sự an toàn, hiệu quả và chất lượng cho thực phẩm chế biến, thuốc, các thuốc thử, trang thiết bị, mỹ phẩm và các chất tẩy rửa có thể là mối nguy cho gia đình thông qua các kỹ thuật tiên tiến.

Tuy nhiên, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở Philipine chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu chiến lược quốc gia của họ vì trong quá trình cải cách thể chế quản lý thực phẩm của mình, Nhà nước “quan tâm đầu vào hơn đầu ra” và chưa “tận dụng lợi thế thị trường thay các chương trình công cộng” (mức thu lệ phí quá thấp, luôn không đủ trang trải cho cơ quan quản lý hoạt động). Do vậy, nhiều hàng thực phẩm giả, thực phẩm không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn vẫn lưu hành trên thị trường, người tiêu dùng không được tiếp cận đầy đủ các thông tin, các yêu cầu kỹ thuật cũng như các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. 

 8. Indonesia

Indonesia có nhiều luật điều chỉnh sản xuất, kinh doanh thực phẩm, như: Luật số 23 về sức khoẻ (năm 1992), Luật số 7 về thực phẩm (năm 1996), Luật số 8 về bảo vệ người tiêu dùng (năm 1999), Quy định số 69 của Chính phủ về nhãn mác và quảng cáo (năm 1999), Quy định của Chính phủ về chất lượng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng... 

Bộ Y tế được giao là đầu mối phối hợp liên ngành giữa các Bộ của Chính phủ liên quan nhằm kiểm soát và bảo đảm an toàn thực phẩm, thúc đẩy thực hiện các văn bản pháp quy, xử phạt đối với các vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

II. MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA MỘT NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Qua nghiên cứu, phân tích pháp luật về an toàn thực phẩm của một số quốc gia trên thế giới, có thể rút ra một số nhận xét chung như sau:

1. Dù cải cách pháp luật về an toàn thực phẩm như thế nào thì cũng phải tuân thủ theo một số nguyên tắc sau thì mới có thể hoạt động tốt hơn trong nền kinh tế thị trường:

- Khuyến khích cạnh tranh thay cho độc quyền đối với thực phẩm. Bởi lẽ chỉ có cạnh tranh mới làm cho các nhà sản xuất vì muốn bán được hàng, tăng lợi nhuận, tăng uy tín thì phải tăng cường chất lượng sản phẩm ;

- Quan tâm đến đầu ra của thực phẩm hơn là đầu vào;

- Thỏa mãn nhu cầu xã hội chứ không phải vì nền hành chính;

- Phòng ngừa hơn là cứu chữa. Kinh nghiệm cho thấy tập trung vào khâu phòng ngừa đem lại hiệu quả cao hơn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm;

- Phân quyền. Bởi lẽ việc phân quyền làm cho các cơ quan cấp dưới phải sâu sát hơn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. 

2. Khi xây dựng cũng như cải cách luật pháp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm phải linh động, phù hợp, đúng với tính chất luôn thay đổi và phát triển của sản phẩm thực phẩm.

Kinh nghiêm các nước cho thấy, ở hầu hết các nước, luật an toàn thực phẩm đều chỉ đưa ra các điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm, sau đó các điều kiện chung này được quy định cụ thể trong các văn bản dưới luật. Việc để cho các văn bản dưới luật quy định cụ thể nhằm bảo đảm cho các điều kiện về an toàn thực phẩm được chi tiết hóa đầy đủ và chặt chẽ. Bên cạnh đó, nếu quy định quá chi tiết trong luật thì khi cần phải đối phó với những rủi ro mới phát sinh, những rủi ro hình thành từ việc ứng dụng công nghệ sản xuất mới lại phải chờ đợi sửa đổi luật để quy định, mà việc sửa đổi luật đỏi hỏi quy trình rất phức tạp, lại tốn kém về mặt thời gian nên không đáp ứng được yêu cầu là cần phải giải quyết ngay vấn đề bức xúc về an toàn thực phẩm đang đặt ra. Do đó, khi xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm phải quy định một cách linh động, phù hợp với đặc điểm luôn thay đổi và phát triển của sản phẩm thực phẩm.

3. Tùy từng thời gian, đặc thù của từng nước khác nhau và với xuất phát điểm kinh tế khác nhau, những mục đích khác nhau mà tập trung cải cách, hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm. Chẳng hạn như, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm xuyên suốt quá trình “từ nông trại đến bàn ăn”, đây là một vấn đề tương đối mới mẻ trong các quy định về an toàn thực phẩm ở các nước. Do pháp luật về an toàn thực phẩm ở hầu hết các nước đều được thiết lập trước khi nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm “từ nông trại đến bàn ăn” được chấp nhận rộng rãi nên pháp luật về an toàn thực phẩm ở hầu hết các nước đều không thể hiện rõ ràng nguyên tắc này. Tuy pháp luật các nước không thể hiện rõ nguyên tắc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm “từ nông trại đến bàn ăn”, nhưng tại các đoạn 12, 13 và 14 trong phần lời nói đầu của Quy định số 178/2002 ngày 28 tháng 01 năm 2002 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về việc thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu chung của hệ thống pháp luật thực phẩm, thành lập Cơ quan an toàn thực phẩm của Châu Âu và quy định những thủ tục liên quan đến an toàn thực phẩm” có nêu vấn đề này
. Mặc dù không có các quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật về nguyên tắc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm “từ nông trại đến bàn ăn” tại hầu hết các nước, nhưng nguyên tắc này đã được kết hợp thành công trong thực tế quản lý tại nhiều quốc gia. Thực tiễn cho thấy, yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn trong không ít trường hợp đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các nhà sản xuất mong muốn bán được hàng, nhất là việc bán hàng tại các thị trường xuất khẩu hoặc cung cấp hàng hóa cho các nhà bán lẻ lớn. 

Việt Nam đã tổ chức thực hiện Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm được 6 năm, một thời gian không quá ngắn để thấy rõ được những điểm chưa phù hợp, những điểm cần bổ sung, sửa đổi, những điểm phải huỷ bỏ trong Pháp lệnh này. Mặt khác, thách thức đặt ra của việc xây dựng một nền kinh tế mở lại càng đòi hỏi phải cải cách, đổi mới, nâng hiệu lực pháp lý của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm lên thành luật, nhằm điều chỉnh đầy đủ chuỗi cung cấp thực phẩm theo nguyên tắc “từ trang trại đến bàn ăn”, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.

4. Về vấn đề phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành trong quản lý và chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn thực phẩm cho thấy không có một mô hình thống nhất cho các quốc gia. Tuy nhiên, ở nhiều nước thì Bộ Y tế và Bộ nông nghiệp là hai cơ quan thường được giao chịu trách nhiệm chính về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Còn lại ở một số nước khác thì ngoài hai bộ này thì còn có thêm một hoặc một số bộ ngành khác cùng tham gia quản lý. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cho thấy việc giao trách nhiệm quản lý cho quá nhiều bộ dẫn đến sự không hiệu quả trong việc công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong báo cáo năm 2006 vê Kế hoạch an toàn thực phẩm và sức khỏe nông nghiệp của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra sự không hiệu quả xảy ra khi có nhiều bộ, ngành cùng tham gia quản lý và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm mà không có sự phối hợp tốt với nhau, cụ thể là:  

- Thiếu sự phối hợp và trao đổi thông tin giữa các tổ chức kiểm soát an toàn thực phẩm trước và sau khi thu hoạch;

- Thiếu sự phối hợp trong việc sử dụng hạ tầng cơ sở và trang thiết bị;

- Thiếu sự phối hợp giữa các tổ chức phụ trách về thú y và các tổ chức phụ trách về vấn đề sức khỏe con người;

- Xung đột lợi ích giữa các ngành khác nhau trong việc công bố bệnh dịch và sâu bệnh;

- Xung đột lợi ích giữa việc xây dựng, thực hiện và giám sát kết quả của chính sách;

- Chậm báo cáo về việc bùng phát sâu bệnh hoặc bệnh dịch do những chậm trễ mang tính quan liêu trong thông tin liên lạc giữa cấp trung ương và cấp địa phương nơi xảy ra.

Kinh nghiệm của các nước cho thấy, càng ít bộ, ngành quản lý công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thì càng hiệu quả. Thông thường Bộ Nông nghiệp được giao chịu trách nhiệm về các hoạt động an toàn thực phẩm của người nông dân và các nhà sản xuất nông sản ban đầu khác, tức đối với quá trình sản xuất ban đầu, kinh doanh thực phẩm là nông sản ăn được, nguyên liệu thực phẩm…; còn Bộ Y tế được giao chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với quá trình chế biến, kinh doanh thực phẩm, sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến, sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường…

5. Đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm do yêu cầu đặc thù nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của người dân, nếu xảy ra những vi phạm nguy cơ đe dọa ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư là rất lớn. Do đó, pháp luật nhiều nước đều quy định việc cấp phép đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm; đồng thời các cơ quan nhà nước cũng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm cho các cơ sở này tuân thủ đúng các quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

6. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm mà luật pháp các nước quy định là việc quy định cho phép cơ quan quản lý thực phẩm công bố các danh sách các trường hợp vi phạm để thông báo cho người tiêu dùng về những sự kiện này. Việc công bố tên các công ty không tuân thủ các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm là động lực kinh tế mạnh mẽ để các công ty có vi phạm khắc phục các thiếu sót của mình./.

Phần thứ tư
GIẢI PHÁP VÀ NGHỊ
I - GIẢI  PHÁP 
1. Nhóm giải pháp về thể chế chính sách

- Ban hành Luật An toàn thực phẩm để điều chỉnh toàn diện và thống nhất các vấn đề về quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời sửa đổi một số có liên quan như Luật Thanh tra, Luật tố tụng hình sự...để bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai thực hiện; 

- Nhà nước có chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển vùng sản xuất nguyên liệu theo hướng sản xuất lớn, quy mô trang trại, gắn với việc phát triển thị trường hàng hóa nông sản an toàn;
- Khuyến khích, hỗ trợ hoặc cho vay vốn để các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như HACCP, GAP, GMP, GHP, ISO; xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn... 
2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện
a) Xây dựng chiến lược quốc gia về bảo đảm VSATTP giai đoạn từ 2011 đến năm 2020 làm định hướng cho việc đổi mới quản lý chất lượng VSATTP. Từng bước có lộ trình để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý chất lượng VSATTP như vấn đề kiểm soát dư lượng thuốc BVTV, thuốc thú y... trong sản phẩm nông sản; kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm, thực phẩm có nguy cơ cao và thực phẩm chức năng.
b) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền; gắn kết trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP. Sớm thành lập Ủy ban về VSATTP trực thuộc Chính phủ để thường xuyên chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động về các vấn đề liên ngành trong công tác quản lý VSATTP. 

c) Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP theo hướng kiểm soát nguy cơ ô nhiễm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm; việc quản lý dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Tổ chức tốt việc truyền thông, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về chất lượng VSATTP đối với người quản lý, người SXKD, người tiêu dùng thực phẩm, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức kinh doanh của người SXKD thực phẩm đối với cộng đồng. 

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP. Phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các bộ trong công tác quản lý VSATTP theo hướng phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ trong các công đoạn sản xuất thực phẩm, đồng thời giảm bớt đầu mối quản lý; có cơ chế phối hợp giữa các Bộ có liên quan ở những khâu có sự đan xen giữa các công đoạn để bảo đảm quản lý chất lượng VSATTP theo chuỗi thực phẩm; 

 - Phân cấp mạnh cho địa phương đồng thời với việc đầu tư nguồn lực để bảo đảm hiệu quả quản lý trong một số hoạt động. 
d) Củng cố bộ máy tổ chức, thanh tra chuyên ngành, hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm từ Trung ương đến địa phương đủ điều kiện đáp ứng việc thực thi pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng VSATTP; có cơ chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng thanh tra của các bộ và với lực lượng quản lý thị trường. 
đ) Xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý VSATTP; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia bảo đảm chất lượng VSATTP,... Tổ chức tốt công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương và phối hợp với các Hội, đoàn thể; có chính sách huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp trong một số hoạt động dịch vụ công phục vụ công tác quản lý chất lượng VSATTP.

e)  Bảo đảm cấp đủ ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý nhà nước về VSATTP, chú trọng đầu tư cho công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về VSATTP, trang thiết bị kiểm nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về VSATTP; xây dựng hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm đủ mạnh trên cơ sở nâng cấp một số phòng thí nghiệm để đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; nghiên cứu khoa học phục vụ kiểm soát, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước về VSATTP

h) Đẩy mạnh việc ký kết các điều ước quốc tế, các thỏa thuận song phương, đa phương trong lĩnh vực VSATTP; về công nhận, thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

g) Đưa nội dung đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành về quản lý chất lượng VSATTP vào chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu,… 

II. KIẾN NGHỊ 
 1. Với Quốc hội
 a) Ban hành Luật An toàn thực phẩm đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung, một số luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong việc quản lý chất lượng, VSATTP.
b) Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật về VSATTP và xử lý các kiến nghị giám sát.

2. Đối với Chính phủ

a) Xây dựng chiến lược quốc gia về bảo đảm VSATTP giai đoạn từ 2011 đến năm 2020 làm định hướng cho công tác xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng VSATTPP.

b) Xây dựng một mục chi ngân sách riêng cho quản lý chất lượng VSATTP trên cơ sở tính đúng, tính đủ nguồn ngân sách đã chi cho các bộ được phân công làm cơ sở để Quốc hội quyết định phân bổ ngân sách hàng năm.

c) Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan quản lý CLVSATTP từ Trung ương đến cấp xã. Phân công rõ trách nhiệm và có cơ chế phối hợp giữa các Bộ có liên quan theo hướng giảm bớt đầu mối. Phân cấp mạnh cho địa phương đồng thời với việc đầu tư nguồn lực để bảo đảm hiệu quả quản lý .
d) Tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP trong thời gian qua và tăng cường chỉ đạo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP.  

đ) Xã hội hóa một số khâu dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP; nâng cao vai trò của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp trong việc bảo đảm chất lượng VSATTP, đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục kiến thức và pháp luật về VSATTP. 

4. Đối với các Bộ có liên quan đến quản lý chất lượng VSATTP

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản theo thẩm quyền trong lĩnh vực được phân công quản lý; ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về VSATTP thuộc phạm vi quản lý, sớm Ban hành thông tư hướng dẫn mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

b)Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP trên cơ sở trách nhiệm đã được phân công, đặc biệt ở những khâu có sự đan xen giữa các công đoạn để bảo đảm quản lý chất lượng VSATTP theo chuỗi thực phẩm.

c) Kiện toàn tổ chức thanh tra chuyên ngành về chất lượng VSATTP tại các bộ và tại các địa phương; có cơ chế phối hợp giữa thanh tra chuyên ngành VSATTP với lực lượng quản lý thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP. 
d) Xây dựng hệ thống giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

đ) Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, truyền thông về VSATTP, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức kinh doanh của người SXKD thực phẩm, ý thức tiêu dùng thực phẩm bảo đảm VSATTP.

5. Kiến nghị đối với UBND cấp tỉnh

a)Ban hành kịp thời văn bản QPPL phù hợp với điều kiện địa phương và tổ chức tốt việc triển khai thực hiện; xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ quản lý chất lượng VSATTP trong kế hoạch hoạt động hàng năm, trong đó có phương án ứng phó kịp thời khi xảy ra NĐTP quy mô lớn trên địa bàn quản lý. 
b) Sớm thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại các tỉnh, thành phố. 

c) Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm pháp luật về VSATTP trên địa bàn quản lý.

d) Bố trí hợp lý nguồn ngân sách chi thường xuyên hàng năm dành cho công tác quản lý chất lượng VSATTP tại địa phương, đặc biệt là ở cấp xã; ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm thực phẩm an toàn.

đ) Huy động các nguồn lực của địa phương tham gia vào hoạt động quản lý và bảo đảm chất lượng VSATTP; phát huy vai trò của cơ quan thông tin đại chúng, của các tổ chức, đoàn thể trong xã hội tham gia giám sát và phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật về VSATTP. 

e) Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về VSATTP, ý thực chấp hành pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP, chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng.

h) Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý VSATTP tại địa phương, chú trọng nguồn nhân lực tại cấp huyện, xã.

6. Đối với các tổ chức xã hội 

a) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tăng cường trách nhiệm giám sát hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP.

b) Phát huy vai trò của các hội, hiệp hội trong một số hoạt động dịch vụ kỹ thuật phục vụ quản lý chất lượng VSATTP, giáo dục, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP.
PHỤ LỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VSATTP

Phu lục Ia: Văn bản do cơ quan trung ương ban hành chia theo nội dung

	STT
	Nội dung ban hành
	Tổng số
văn bản
	Tỷ lệ ban hành (%)

	1
	Phân công trách nhiệm quản lý
	56
	18,73

	2
	Ngộ độc thực phẩm
	8
	2,68

	3
	Phụ gia, nguyên liệu thực phẩm, điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm
	29
	9,37

	4
	Thực phẩm có nguy cơ cao
	52
	17,39

	5
	Thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu
	47
	15,72

	6
	Cấp đăng ký, chứng nhận sản phẩm
	16
	5,35

	7
	Truyền thông giáo dục và quảng cáo thực phẩm
	31
	10,37

	8
	Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo
	24
	8,03

	9
	Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm
	30
	10,03

	10
	Nội dung khác
	6
	2,01

	Cộng
	299
	100


Phụ lục 1b. Văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
còn hiệu lực thi hành chia theo thẩm quyền ban hành

	STT
	Thẩm quyền ban hành
	Tổng số
văn bản
	Tỷ lệ ban hành (%)

	1
	Quốc hội, UBTV Quốc hội
	19
	9,35

	2
	Chính phủ
	69
	22,08

	3
	Các Bộ:

Trong đó:
- Bộ Y tế

- Bộ NN & PTNT

- Bộ Công thương

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Tài chính

- Bộ VH, TT & DL

- Bộ Giáo dục và Đào tạo
	211

86

79

12

14

13

06

01
	70,57

	
	Cộng
	299
	100


Phụ luc 1c. Văn bản qui phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 
còn hiệu lực thi hành chia theo thời gian ban hành

	STT
	Thời gian ban hành
	Tổng số
văn bản
	Tỷ lệ ban hành (%)

	1
	Trước khi Pháp lệnh VSATTP ban hành (trước 26/7/2003)
	86
	28,76

	2
	Từ khi Pháp lệnh VSATTP ban hành đến nay
	213
	71,24

	Cộng
	299
	100


Phụ lục 1d. Văn bản qui phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
chia theo hình thức văn bản

	STT
	Hình thức ban hành
	Tổng số
văn bản
	Tỷ lệ ban hành (%)

	1
	Luật, Pháp lệnh
	19
	6,35

	2
	Nghị định
	39
	13,04

	3
	Thông tư hướng dẫn
	47
	15,72

	4
	Quyết định
	174
	58,19

	5
	Chỉ thị
	20
	6,69

	Cộng
	299
	100


Phụ lục Iđ

Số lượng văn bản QPPL do UBND, HĐND ban hành

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Số lượng VBQPPL
	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Số lượng VBQPPL

	1
	An Giang
	13
	33
	Kiên Giang
	 6

	2
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	  7
	34
	Kom Tum
	3

	3
	Bạc Liêu
	  4
	35
	Lai Châu
	49

	4
	Bắc Cạn
	  7
	36
	Lạng Sơn
	54

	5
	Bắc Giang
	 0
	37
	Lào Cai
	46

	6
	Bắc Ninh
	  2
	38
	Lâm Đồng
	 5

	7
	Bến Tre
	6
	39
	Long An
	 6

	8
	Bình Dương
	19
	40
	Nam Định
	 5

	9
	Bình Định
	13
	41
	Nghệ An
	 5

	10
	Bình Phước
	 9
	42
	Ninh Bình
	 1

	11
	Bình Thuận
	17
	43
	Ninh Thuận
	 4

	12
	Cà Mau
	 7
	44
	Phú Thọ
	51

	13
	Cao Bằng
	10
	45
	Phú Yên
	6

	14
	Cần Thơ
	 6
	46
	Quảng Bình
	19

	15
	Đà Nẵng
	17
	47
	Quảng Nam
	 1

	16
	Đắc Lắc
	 1
	48
	Quảng Ngãi
	 7

	17
	Đắc Nông
	 2
	49
	Quảng Ninh
	  5.

	18
	Điên Biên
	 7
	50
	Quảng Trị
	 2

	19
	Đồng Nai
	19
	51
	Sóc Trăng
	7

	20
	Đồng Tháp
	 5
	52
	Sơn La
	14

	21
	Gia Lai
	13
	53
	Tây Ninh
	 5

	22
	Hà Giang
	 3
	54
	Thái Bình
	 3

	23
	Hà Nam
	28
	55
	Thái Nguyên
	 46

	24
	Hà Nội
	18
	56
	Thanh Hóa
	 5

	25
	Hà Tĩnh
	 9
	57
	Thừa thiên – Huế
	35

	26
	Hải Dương
	 4
	58
	Tiên Giang
	18

	27
	Hải Phòng
	25
	59
	Trà Vinh
	19

	28
	Hậu Giang
	 1
	60
	Tuyên Quang
	 0

	29
	Hòa Bình
	82
	61
	Vĩnh Long
	21

	30
	Hưng Yên
	9
	62
	Vĩnh Phúc
	 3

	31
	Tp. Hồ Chí Minh
	83
	63
	Yên Bái
	 6

	32
	Khánh Hòa
	27
	     
	
	

	
	
	
	
	Tổng cộng: 930 văn bản

	                                             Nguồn: Số liệu thống kê từ báo cáo của 63 tỉnh, thành phố                                                                                                              


PHỤ LỤC II

 KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VSATTP TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
PHỤ LỤC II.a: NGUỒN KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VSATTP

 Đơn vị: Triệu đồng
	NĂM
	Số tỉnh
 báo cáo
	Ngân 
sách TW
	Ngân sách 
địa phương
	Hỗ trợ của DN,
khu vực tư nhân
	Nguồn
 khác
	Tổng
 kinh phí
	Trung bình 
kinh phí/ tỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	53
	19.421,1
	3.708,0
	0
	174
	23303,1
	439,7

	2005
	53
	22.136,3
	6.221,9
	0
	90
	28.448,2
	536,8

	2006
	53
	23.017,5
	2.181,3
	0
	126
	25.324,8
	477,8

	2007
	54
	34.257,2
	4.650,2
	0
	224
	39.131,4
	724,7

	2008
	54
	37.189,6
	5.847,8
	10
	123
	43.170,4
	799,5

	TỔNG
	136.021,7
	22.609,2
	10
	737
	159.378
	


PHỤ LỤC II.b: NỘI DUNG CHI CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VSATTP 

                                                                                                                                                                                                                                        Đơn vị: Triệu đồng
	NĂM
	Số tỉnh
 báo cáo
	Ban hành
 văn bản
	Tổ chức bộ máy quản lý, Ban chỉ đạo
	Kiểm tra,
thanh tra
	Mua trang 
thiết bị, dụng cụ, hóa chất
	Xét nghiệm, 
thử nghiệm, giám định
	Điều tra 
ngộ độc thực phẩm
	Xây dựng 
mô hình điểm
	Tuyên truyền, 
giáo dục về VSATTP
	Chi khác

	
	
	kinh
 phí
	kinh phí 
/tỉnh
	kinh
 phí
	kinh phí/ tỉnh
	kinh phí
	kinh phí/ tỉnh
	kinh phí
	kinh phí/ tỉnh
	kinh phí
	kinh phí/ tỉnh
	kinh phí
	kinh phí/ tỉnh
	kinh phí
	kinh phí/ tỉnh
	kinh phí
	kinh phí/ tỉnh
	kinh phí
	kinh phí/ tỉnh

	2004
	48
	84,6
	1,8
	1.295,3
	27,0
	4.684,5
	97,6
	4.295,7
	89,5
	881,4
	18,4
	591,9
	12,3
	1.375,4
	28,7
	5.424,2
	113,0
	2.953,9
	61,5

	2005
	49
	79,3
	1,6
	1.127,6
	23,0
	5.170,1
	105,5
	6.509,4
	132,8
	1.062,3
	21,7
	661,6
	13,5
	1.457,4
	29,7
	5.530,3
	112,7
	4.696,1
	95,8

	2006
	49
	73,5
	1.5
	1.162,7
	23,7
	5.958,2
	121,6
	3.109,6
	63,5
	982,3
	20,0
	789,5
	16,1
	2.445,2
	49,9
	6.474,6
	132,1
	2.462,7
	50,3

	2007
	48
	141,5
	2,9
	2.226,4
	46,4
	7.495,0
	156,1
	5.083,3
	105,9
	1.239,2
	25,8
	956,9
	19,9
	4.062,3
	84,6
	9.221,6
	192,1
	3.891,0
	81,1

	2008
	48
	153,5
	3,2
	3.015,9
	62,8
	10.198,0
	212,5
	4.250,9
	88,6
	1.532,8
	31,9
	1.550,1
	32,3
	3.730,5
	77,7
	8.708,1
	181,4
	5.219,3
	108,7

	TỔNG
	532,4
	 
	8.827,8
	 
	33.505,2
	 
	23.248,8
	 
	5.698,0
	 
	4.550,0
	 
	13.070,8
	 
	35.359,0
	 
	19.223,0
	 

	(Nguồn: Số liệu thống kê từ báo cáo của UBND một số tỉnh, thành phố)


PHỤ LỤC III
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VSATTP TỪ 2004-2008

PHỤ LỤC III.a: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM CỦA 13 LOẠI HÌNH CƠ SỞ SXKD 

PHỤ LỤC III.a: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM THEO LOẠI HÌNH CƠ SỞ SXKD   

	LOẠI HÌNH CƠ SỞ 
SẢN XUẤT KINH DOANH
	Năm
	KẾT QUẢ KIỂM TRA
	KẾT QUẢ THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

	
	
	Số lần 
kiểm tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số đoàn 
thanh tra
	Tổng số cơ sở thanh tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số cơ sở
 bị cảnh cáo
	Số cơ sở 
bị phạt tiền
	Phạt tiền
	Số cơ sở bị
 hủy sản phẩm
	Số cơ sở 
bị đình chỉ

	
	
	
	
	
	
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số tiền bị phạt (Ngàn đồng)
	Số tiền/ 1 lần phạt (Ngàn đồng)
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %

	Cơ sở sản xuất rau an toàn (có đăng ký)
	2004
	422
	353
	2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2005
	1019
	969
	2
	15
	15
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2006
	526
	490
	3
	22
	22
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2004-2006
	1967
	1812
	7
	37
	37
	66,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2007
	462
	433
	4
	24
	24
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2008
	190
	159
	6
	20
	20
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2007-2008
	652
	592
	10
	44
	44
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	2619
	2404
	17
	81
	81
	83,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cơ sở sản xuất rau quả hàng hóa (quy mô trang trại, công ty,...) thông dụng trên thị trường.
	2004
	5
	7
	2
	2
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2005
	25
	29
	22
	9
	9
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2006
	45
	52
	3
	9
	9
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2004-2006
	75
	88
	27
	20
	20
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2007
	51
	58
	3
	10
	10
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2008
	58
	68
	3
	12
	12
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2007-2008
	109
	126
	6
	22
	22
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	184
	214
	33
	42
	42
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại
	2004
	686
	449
	7
	368
	361
	98,1
	4
	1,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0,8

	
	2005
	712
	456
	7
	396
	384
	97,0
	12
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2006
	972
	520
	8
	674
	443
	65,7
	9
	1,3
	222
	32,9
	317.000
	1.428
	0
	0
	0
	0

	
	2004-2006
	2370
	1425
	22
	1438
	1188
	86,9
	25
	1,8
	222
	11,0
	317.000
	476
	0
	0
	3
	0,3

	
	2007
	1408
	1520
	12
	743
	720
	96,9
	9
	1,2
	14
	1,9
	18.000
	1.286
	0
	0
	0
	0

	
	2008
	1124
	1416
	8
	776
	652
	84,0
	75
	9,7
	49
	6,3
	50.530
	1.031
	0
	0
	0
	0

	
	2007-2008
	2532
	2936
	20
	1519
	1372
	90,5
	84
	5,4
	63
	4,1
	68.530
	1.158
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	4902
	4361
	42
	2957
	2560
	88,7
	109
	3,6
	285
	7,5
	385.500
	817
	0
	0
	3
	0,1


PHỤ LỤC III.a: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM THEO LOẠI HÌNH CƠ SỞ SXKD (tiếp theo)

	LOẠI HÌNH CƠ SỞ 
SẢN XUẤT KINH DOANH
	Năm
	KẾT QUẢ KIỂM TRA
	KẾT QUẢ  THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

	
	
	Số lần 
kiểm tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số đoàn 
thanh tra
	Tổng số cơ sở thanh tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số cơ sở
 bị cảnh cáo
	Số cơ sở 
bị phạt tiền
	Phạt tiền
	Số cơ sở bị
 hủy sản phẩm
	Số cơ sở 
bị đình chỉ

	
	
	
	
	
	
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số tiền bị phạt (Ngàn đồng)
	Số tiền/ 1 lần phạt

(Ngàn đồng)
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %

	Cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung
	2004
	18
	266
	3
	30
	0
	0
	30
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2005
	24
	313
	3
	37
	2
	5,4
	35
	94,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2006
	28
	158
	3
	55
	3
	5,5
	52
	94,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2004-2006
	70
	737
	9
	122
	5
	3,6
	117
	96,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2007
	37
	272
	4
	68
	14
	20,6
	34
	50,0
	10
	14,7
	3.000
	300
	10
	14,7
	0
	0

	
	2008
	86
	252
	8
	192
	105
	54,7
	60
	31,3
	26
	13,5
	14.000
	590
	1
	0,5
	0
	0

	
	2007-2008
	123
	524
	12
	260
	119
	37,6
	94
	40,6
	36
	14,1
	17.000
	419
	11
	7,6
	0
	0

	
	Tổng
	193
	1261
	21
	382
	124
	20,6
	211
	68,5
	36
	7,1
	17.000
	210
	11
	3,8
	0
	0

	Cơ sở chế biến, bảo quản nông sản
	2004
	22
	16
	2
	3
	0
	0
	3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2005
	24
	20
	3
	12
	8
	66,7
	4
	33,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2006
	27
	22
	4
	13
	8
	61,5
	5
	38,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2004-2006
	73
	58
	9
	28
	16
	42,7
	12
	57,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2007
	31
	46
	4
	14
	8
	57,1
	6
	42,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2008
	32
	40
	5
	16
	10
	62,5
	6
	37,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2007-2008
	63
	86
	9
	30
	18
	59,8
	12
	40,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	136
	144
	18
	58
	34
	51,3
	24
	48,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cơ sở chế biến, bảo quản thủy sản
	2004
	23
	13
	10
	24
	7
	29,2
	16
	66,7
	1
	4,2
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	2005
	214
	249
	13
	89
	52
	58,4
	35
	39,3
	2
	2,2
	2
	1
	0
	0
	0
	0

	
	2006
	235
	253
	13
	111
	51
	46,0
	39
	35,1
	21
	18,9
	16.900
	805
	0
	0
	0
	0

	
	2004-2006
	472
	515
	36
	224
	110
	44,5
	90
	47,0
	24
	8,4
	19.900
	935
	0
	0
	0
	0

	
	2007
	343
	266
	30
	194
	141
	72,7
	17
	8,8
	36
	18,6
	53.600
	1.489
	0
	0
	0
	0

	
	2008
	321
	330
	22
	154
	50
	32,5
	80
	52,0
	24
	15,6
	94.000
	3.918
	0
	0
	0
	0

	
	2007-2008
	664
	596
	52
	348
	191
	52,6
	97
	30,4
	60
	17,1
	147.600
	2.703
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	1136
	1111
	88
	572
	301
	48,5
	187
	38,7
	84
	12,8
	167.500
	1.819
	0
	0
	0
	0


PHỤ LỤC III.a: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM THEO LOẠI HÌNH CƠ SỞ SXKD   (tiếp theo)

	LOẠI HÌNH CƠ SỞ 
SẢN XUẤT KINH DOANH
	Năm
	KẾT QUẢ KIỂM TRA
	KẾT QUẢ  THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

	
	
	Số lần 
kiểm tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số đoàn 
thanh tra
	Tổng số cơ sở thanh tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số cơ sở
 bị cảnh cáo
	Số cơ sở 
bị phạt tiền
	Phạt tiền
	Số cơ sở bị
 hủy sản phẩm
	Số cơ sở 
bị đình chỉ

	
	
	
	
	
	
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số tiền bị phạt (Ngàn đồng)
	Số tiền/ 1 lần phạt

(Ngàn đồng)
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %

	Cơ sở chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm
	2004
	1867
	1349
	20
	1668
	1029
	61,7
	348
	20,7
	132
	7,9
	16.680
	126
	159
	9,5
	0
	0

	
	2005
	2123
	2477
	23
	1734
	1062
	61,3
	279
	16,1
	164
	9,5
	28.130
	172
	228
	13,2
	1
	0,1

	
	2006
	1822
	2269
	29
	2490
	1556
	62,5
	384
	15,4
	335
	13,5
	68.270
	204
	213
	8,6
	2
	0,1

	
	2004-2006
	5812
	6095
	72
	5892
	3647
	61,8
	1011
	17,5
	631
	10,3
	113.100
	167
	600
	10,4
	3
	0,05

	
	2007
	3042
	2312
	24
	3969
	2548
	64,2
	793
	20,0
	255
	6,4
	88.380
	347
	366
	9,2
	7
	0,2

	
	2008
	3255
	2419
	28
	1763
	696
	39.48
	477
	27,1
	245
	13.9
	78.33
	320
	343
	19,5
	2
	0,1

	
	2007-2008
	6297
	4731
	52
	5732
	3244
	51.84
	1270
	23,5
	500
	10,2
	166.7
	333
	709
	14,3
	9
	0,1

	
	Tổng
	12109
	10826
	124
	11624
	6891
	56.82
	2281
	20,5
	1131
	10,2
	279.8
	250
	1309
	12,4
	12
	0,1

	Tàu cá, cảng cá
	2004
	203
	238
	1
	20
	3
	15,0
	17
	85,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2005
	392
	302
	1
	32
	5
	15,6
	27
	84,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2006
	975
	1240
	2
	6
	1
	16,7
	5
	83,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2004-2006
	1570
	1780
	4
	58
	9
	15,8
	49
	84,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2007
	1191
	1635
	2
	15
	4
	26,7
	11
	73,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2008
	945
	1540
	4
	103
	94
	91,3
	9
	8,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2007-2008
	2136
	3175
	6
	118
	98
	59,0
	20
	41,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	3706
	4955
	10
	176
	107
	37,4
	69
	62,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (sữa, bánh kẹo, rượu bia, nước uống...)
	2004
	62269
	57572
	2886
	27343
	14290
	52,3
	10699
	39,1
	1174
	4,3
	390.800
	333
	1073
	3,9
	107
	0,4

	
	2005
	61368
	57678
	2928
	24585
	15113
	61,5
	7219
	29,4
	1277
	5,2
	558.100
	437
	951
	3,9
	25
	0,1

	
	2006
	87942
	79062
	5431
	36788
	25126
	68,3
	8420
	22,9
	1135
	3,1
	871.200
	768
	2058
	5,6
	49
	0,1

	
	2004-2006
	211579
	194312
	11245
	88716
	54529
	60,7
	26338
	30,5
	3586
	4,2
	1.820.000
	513
	4082
	4,5
	181
	0,2

	
	2007
	115175
	105249
	8093
	50853
	32068
	63,1
	13974
	27,5
	1868
	3,7
	1.821.000
	975
	2846
	5,6
	97
	0,2

	
	2008
	139693
	130935
	9686
	65333
	46733
	71,5
	14148
	21,7
	2248
	3,4
	2.487.000
	1.106
	2095
	3,2
	109
	0,2

	
	2007-2008
	254868
	236184
	17779
	116186
	78801
	67,3
	28122
	24,6
	4116
	3,6
	4.308.000
	1.041
	4941
	4,4
	206
	0,2

	
	Tổng
	466447
	430496
	29024
	204902
	133330
	64,0
	54460
	27,5
	7702
	3,9
	6.128.000
	777
	9023
	4,4
	387
	0,2


PHỤ LỤC IIIa.  KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM THEO LOẠI HÌNH CƠ SỞ SXKD   (tiếp theo)

	LOẠI HÌNH CƠ SỞ 
SẢN XUẤT KINH DOANH


	Năm
	KẾT QUẢ KIỂM TRA
	KẾT QUẢ THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

	
	
	Số lần 
kiểm tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số đoàn 
thanh tra
	Tổng số cơ sở thanh tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số cơ sở
 bị cảnh cáo
	Số cơ sở 
bị phạt tiền
	Phạt tiền
	Số cơ sở bị
 hủy sản phẩm
	Số cơ sở 
bị đình chỉ

	
	
	
	
	
	
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số tiền bị phạt (Ngàn đồng)
	Số tiền/ 1 lần phạt (Ngàn đồng)
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %

	Cơ sở ăn uống (nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, quán ăn đường phố...)
	2004
	133727
	100031
	3397
	32815
	13925
	42,4
	17037
	51,9
	1012
	3,1
	337.300
	333
	765
	2,3
	76
	0,2

	
	2005
	144343
	105874
	3486
	37129
	14426
	38,9
	20897
	56,3
	892
	2,4
	409.900
	460
	844
	2,3
	70
	0,2

	
	2006
	167238
	119895
	5632
	53997
	21804
	40,4
	28887
	53,5
	1547
	2,9
	1.308.000
	845
	1660
	3,1
	99
	0,2

	
	2004-2006
	445308
	325800
	12515
	123941
	50155
	40,6
	66821
	53,9
	3451
	2,8
	2.055.000
	546
	3269
	2,6
	245
	0,2

	
	2007
	188601
	139169
	6255
	63301
	24430
	38,6
	33799
	53,4
	2357
	3,7
	1.637.000
	695
	2551
	4,0
	164
	0,3

	
	2008
	215939
	156050
	7285
	49305
	26325
	53,4
	19065
	38,7
	2173
	4,4
	2.401.000
	1.105
	1388
	2,8
	354
	0,7

	
	2007-2008
	404540
	295219
	13540
	112606
	50755
	46,0
	52864
	46,0
	4530
	4,1
	4.038.000
	900
	3939
	3,4
	518
	0,5

	
	Tổng
	849848
	621019
	26055
	236547
	100910
	43,3
	119685
	50,0
	7981
	3,4
	6.093.000
	723
	7208
	3,0
	763
	0,3

	Tổng cộng
	1361198
	
	56113
	
	
	59,4
	
	29,9
	
	6,6
	
	754
	
	2,4
	
	0,2


PHỤ LUC IIIb.  TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM THEO NĂM TỪ 2004-2008

	Năm
	KẾT QUẢ KIỂM TRA
	KẾT QUẢ THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

	
	Số lần 
kiểm tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số đoàn 
thanh tra
	Tổng số cơ sở thanh tra
	Số cơ sở 
đạt yêu cầu
	Số cơ sở
 bị cảnh cáo
	Số cơ sở 
bị phạt tiền
	Phạt tiền
	Số cơ sở bị
 hủy sản phẩm
	Số cơ sở 
bị đình chỉ

	
	
	
	
	
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %
	Số tiền bị phạt (ngàn đồng)
	Số tiền/ 1 lần phạt (ngàn đồng)
	Số cơ 
sở
	Tỷ lệ %
	Số cơ sở
	Tỷ lệ %

	2004
	201.837
	165.618
	6.437
	65.609
	31.817
	45,0
	28.663
	40,9
	2.759
	4,2
	1.009.000
	271
	2163
	2,1
	207
	0,2

	2005
	215.792
	174.357
	6.607
	68.053
	33.898
	63,0
	29.129
	31,5
	2.773
	3,5
	1.355.620
	288
	2147
	2,0
	106
	0,1

	2006
	263.254
	210.984
	11.257
	97.860
	51.588
	59,1
	38.318
	29,7
	3.719
	9,0
	3.310.990
	1.067
	4076
	2,2
	159
	0,1

	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	55,7
	
	34,0
	
	5,5
	
	542
	
	2,1
	
	0,1

	2007
	313.895
	259.904
	14.591
	123.877
	63.010
	63,0
	49.391
	25,9
	5.226
	7,6
	4.699.070
	866
	5951
	3,3
	299
	0,2

	2008
	366.420
	303.322
	17.221
	123.567
	78.496
	67,0
	34.893
	21,3
	5.702
	8,7
	6.905.100
	1.277
	3969
	2,7
	507
	0,3

	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	65,0
	
	23,6
	
	8,2
	
	1.071
	
	3,0
	
	0,2


(Nguồn: Số liệu thống kê từ báo cáo của UBND một số tỉnh, thành phố- Báo cáo số 225/BC-UBTVQH12) 
Phụ lục IV

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

Phụ lục IVa: Truyền thông theo chủ đề
	Năm
	Chủ đề THĐ
	Đối tượng

	2004
	“Sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm theo Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm”
	- Người sản xuất TP

- Người kinh doanh TP

- Người tiêu dùng TP.

	2005
	Bếp ăn tập thể, bếp ăn an toàn


	- Người quản lý, lãnh đạo các nhà máy, xí nghiệp, công ty, khu công nghiệp, trường học, các đơn vị có bếp ăn tập thể.

- Người chế biến, phục vụ 

- Người ăn tại các bếp ăn tập thể.

	2006
	Phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm
	- Người sản xuất, CB TP

- Người kinh doanh TP

- Người tiêu dùng TP

- Các nhà quản lý, lãnh đạo các cấp, Bộ, ban, ngành đoàn thể. 

	2007
	“Tăng cường bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm
	- Người sản xuất, CB TP

- Người kinh doanh TP

- Người tiêu dùng TP

- Các nhà quản lý, lãnh đạo các cấp, Bộ, ban, ngành đoàn thể.

	2008
	- Bảo đảm ATVSTP và vấn đề phòng chống các dịch bệnh đ​ường tiêu hoá;

- Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng
	-Các nhà quản, lãnh đạo các cấp, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể.

- Người tiêu dùng thực phẩm.

- Người kinh doanh thực phẩm

- Người SX, CB thực phẩm.


Phụ lục IVb: Hình thức truyền thông

+ Truyền hình
Tại Trung ương: 

	Năm

Tiêu chí
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Tin bài
	      107
	131
	78
	98
	129
	   543

	Số lần phát
	      241
	286
	150
	226
	335
	1.238

	Lần phát thông điệp
	      170
	190
	100
	240
	343
	1.043


Tại địa phương (đài tỉnh): 

	 Năm
Tiêu chí
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	     Tổng

	Số lần phát
	1443*
	1.554*
	1.624*
	2353*
	92.659*
	99.633


Ghi chú: * : bao gồm phát thanh và truyền hình.

+ Phát thanh:

Tại Trung ương: 

	Năm
Tiêu chí
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Tin bài, phóng sự
	    420
	391
	   1.270
	1.036
	     588
	       2.562

	Số lần phát
	    840
	782
	   2.340
	2.072
	    1.032
	       4.960

	Lần phát thông điệp
	    300
	450
	      300
	618
	      860
	       2.528


Tại địa phương: 

	    Năm

Tiêu chí
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Loa phường, xã (số lần phát)
	      365
	 47.333
	62.064
	   77.409
	-
	187.171



 - : do quy định của mẫu báo cáo không có dữ liệu này.

+ Báo viết: 

	         Năm

Tiêu chí
	    2004
	   2005
	   2006
	   2007
	  2008
	  Tổng

	Trung ương từ 48 báo (Số tin, bài)
	7.242
	8.017
	11.281
	2.633*
	2832*
	32.005

	Tại địa phương (số tin, bài)
	531
	293
	459
	753
	824
	2.411


Ghi chú: * : theo dõi trên 29 đầu báo.

Phụ lục IVc. Ấn phẩn phát hành

+ Tại Trung ương:
	Loại ấn phẩm
	       Năm
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Tờ gấp:
	Chủng loại
	 10
	11
	15
	11
	 15

	
	Số lượng
	180.000
	430.000
	303.300
	450.000
	450.000

	Poster:
	Chủng loại
	 1
	 3
	  3
	3
	 3

	
	Số lượng
	40.000
	90.000
	100.000
	100.000
	100.000

	Băng video; DVD
	Thông điệp
	       74
	      80
	80
	       240
	      320

	
	Phổ biến kiến thức
	       74
	0
	 0
	 0
	    2240*

	Băng catsette; CD
	Thông điệp
	       74
	      80
	        80
	       240
	      440

	
	Phổ biến kiến thức
	       74
	0
	  0
	  0
	  0

	Bản tin ATVSTP 
	Số lượng in
	120.000
	120.000
	120.000
	120.000
	120.000

	
	Số tin bài
	126
	240
	242
	224
	229


Tại địa phư​ơng:

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Khẩu hiệu, băng rol
	34.211
	14.875
	37.273
	71.663
	20.014

	Apphích
	91.339
	57.615
	150.294
	403.109
	90.236

	Tờ gấp
	835.466
	963.986
	883.684
	3.166.237
	1.589.957

	Tài liệu khác
	58.411
	1.264
	10.257
	16.721
	9.130


Phụ lục IVd: Đào tạo, tập huấn
	* Đào tạo chứng chỉ  VSATTP
(Phối hợp với Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Bình )

	Năm 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Cộng

	Số lớp
	1
	9
	9
	-
	10
	29

	Số học viên
	24
	439
	487
	-
	527
	1.477


* Ghi chú: năm 2007 do không được phê duyệt đề án nên không có kinh phí để triển khai.

* Nói chuyện:
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Số buổi tổ chức
	2.373
	3.057
	8.511
	17.528
	12.829
	44.298

	Số người tham dự
	188.759
	253.539
	9.310.066
	941.650
	576.714
	11.270.728


* Tập huấn:

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Số buổi tổ chức
	2.103
	2.161
	2.107
	2.232
	1.782
	10.385

	Số ng​ười tham dự
	221.665
	121.944
	84.078
	372.771
	173.906
	974.364


* Hội thảo:

	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Số buổi tổ chức
	337
	    351
	331
	    657
	504
	2.180

	Số ngư​ời tham dự
	14.491
	12.285
	11.811
	27.247
	124.483
	190.317


PHỤ LỤC V
Ô NHIỄM THỰC PHẨM

PHỤ LỤC Va 

NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM THỰC PHẨM

1. Nguyên nhân ô nhiễm ở rau

	S TT
	Năm
	Số tỉnh 
thống kê
	Tổng 
số mẫu
	Tổng số  
mẫu              ô nhiễm
	Tỷ 
lệ 
%
	Số mẫu ô nhiễm

	
	
	
	
	
	
	Hóa chất BVTV
	Hóa chất           tồn dư
	Hóa chất BQTP
	Dụng cụ,               bao gói

	
	
	
	
	
	
	Số mẫu
	%
	Số mẫu
	%
	Số mẫu
	%
	Số mẫu
	%

	1
	2004
	23
	4.241
	318
	7,50
	307
	7,23
	0
	0
	0
	0
	11
	0,26

	2
	2005
	23
	6.679
	250
	3,74
	247
	3,70
	0
	0
	0
	0
	3
	0,44

	3
	2006
	23
	7.492
	295
	3,94
	283
	3,78
	0
	0
	1
	0,01
	11
	0,15

	4
	2007
	24
	12.364
	544
	4,40
	541
	4,37
	0
	0
	1
	0,01
	2
	0.02

	5
	2008
	22
	11.716
	828
	7,07
	828
	7,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(Nguồn: số liệu thống kê từ báo cáo của UBND một số tỉnh, thành phố- Báo cáo số 225/BC-UBTVQH12)

	2. Nguyên nhân ô nhiễm ở thịt, sản phẩm từ động vật tươi sống (kể cả thủy sản)

	

	S TT
	Năm
	Số tỉnh 
thống kê
	Tổng 
số mẫu
	Tổng số  
mẫu             ô nhiễm
	Tỷ 
lệ               %
	Số mẫu ô nhiễm

	
	
	
	
	
	
	Hóa chất BVTV
	Hóa chất          tồn dư
	Hóa chất BQTP
	Dụng cụ,             bao gói

	
	
	
	
	
	
	Số mẫu
	%
	Số mẫu
	%
	Số mẫu
	%
	Số mẫu
	%

	1
	2004
	14
	1.330
	400
	30,08
	0
	0
	44
	3,31
	151
	11,35
	205
	15,41

	2
	2005
	18
	1.407
	347
	24,67
	0
	0
	109
	7,74
	238
	16,92
	0
	0

	3
	2006
	17
	1.792
	550
	30,69
	0
	0
	12
	0,68
	538
	30,02
	0
	0

	4
	2007
	16
	2.300
	850
	36,96
	0
	0
	39
	1.7
	238
	10,35
	573
	24,91

	5
	2008
	19
	2.275
	548
	24,09
	0
	0
	252
	11,08
	168
	7,39
	128
	5,64

	(Nguồn: số liệu thống kê từ báo cáo của UBND một số tỉnh, thành phố- Báo cáo số 225/BC-UBTVQH12)


PHỤ LỤC Vb

TỶ LỆ MẪU ĐẠT YÊU CẦU

1. Rau quả tươi
	STT
	Năm
	Số tỉnh thống kê
	Tổng số mẫu
	Số mẫu đạt
	Tỷ lệ %
 mẫu đạt

	1
	2004
	25
	4.966
	4.369
	88,0

	2
	2005
	26
	7.551
	6.929
	91,8

	3
	2006
	25
	8.293
	7.725
	93,2

	4
	2007
	27
	13.062
	12.220
	93,6

	5
	2008
	24
	13.497
	11.781
	87,3

	(Nguồn: số liệu thống kê từ báo cáo của UBND một số tỉnh, thành phố)



2. Thịt, sản phẩm từ động vật tươi sống (kể cả thủy sản)
	STT
	Năm
	Số tỉnh thống kê
	Tổng số mẫu
	Số mẫu đạt
	Tỷ lệ %
 mẫu đạt

	1
	2004
	18
	1.495
	1.108
	74,2

	2
	2005
	21
	1.543
	1.025
	66,5

	3
	2006
	20
	2.072
	1.322
	63,8

	4
	2007
	20
	2.734
	1.741
	63,7

	5
	2008
	24
	3.166
	1.963
	62,0

	(Nguồn: số liệu thống kê từ báo cáo của UBND một số tỉnh, thành phố)



PHỤ LỤC VI
TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TỪ 2004 ĐẾN 2008

PHỤ LỤC VIa. 

SỐ VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TỪ 2004-2008

	Năm
	Tình hình ngộ độc thực phẩm trong cả nước

	
	Số vụ ngộ độc
	Số người mắc
	Số người chết

	2004
	145
	3.584
	41

	2005
	144
	4.304
	53

	2006
	165
	7.135
	57

	2007
	247
	7.329
	55

	2008
	205
	7.828
	61

	Tổng cộng
	906
	30.180
	267

	Trung bình/năm
	181,2  vụ/năm
	6.036  người/năm
	53,4 người/năm


(Nguồn: Trích Báo cáo số 38/BC-CP ngày 02/4/2009 của Chính phủ)

PHỤ LỤC VIb. 

SỐ VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TỪ 2004-2008

	
   Năm
	Số vụ ngộ độc 
	Số  người mắc 
	Số người chết

	2004
	403
	6.207
	76

	2005
	385
	7.994
	86

	2006
	416
	10.353
	74

	2007
	488
	9.618
	66

	2008
	468
	8.656
	89

	Tổng
	2.160
	42.828
	391*

	Trung bình/năm
	432 
	8.565,6 
	78,2 


(Nguồn: Số liệu thống kê từ báo cáo của 62 tỉnh, thành phố- Báo cáo số 225/BC-UBTVQH12)
PHỤ LỤC VIc

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TỪ 2004-2008

	Năm
	Số tỉnh 
thống kê
	Tổng số người mắc
	Tổng số vụ
	Số người mắc/ vụ
	Vi sinh vật
	Thực phẩm             biến chất
	Hóa chất tồn dư
	Độc tố 
tự  nhiên
	Nguyên nhân khác

	
	
	
	
	
	Vụ
	%
	Vụ
	%
	Vụ
	%
	Vụ
	%
	Vụ
	%

	2004
	42
	4.849
	286
	17,0
	143
	50,0
	18
	6,3
	34
	11,9
	68
	23,8
	23
	8,0

	2005
	38
	5.519
	249
	22,2
	117
	47,0
	22
	8,9
	21
	8,4
	59
	23,7
	30
	12,0

	2006
	41
	8.250
	289
	28,5
	123
	42,6
	43
	14,9
	29
	10,0
	69
	23,9
	25
	8,7

	2007
	41
	7.522
	348
	21,6
	130
	37,4
	33
	9,5
	25
	7,2
	105
	30,2
	55
	15,9

	2008
	39
	6.401
	317
	20,2
	115
	36,3
	29
	9,1
	37
	11,7
	96
	30,3
	40
	12,7

	Tổng
	 
	32.541
	1.489
	21,9
	628
	42,2
	145
	9,7
	146
	9,8
	397
	26,7
	173
	11,7


(Nguồn: thống kê từ báo cáo của một số tỉnh, thành phố - Báo cáo số 225/BC-UBTVQH12)
� Theo con số thống kế từ  63 tỉnh, thành phố trong cả nước trong báo cáo số 225/BC-UBTVQH12


� Ví dụ quy định về giới hạn ô nhiễm vi sinh vật như Clostridium perfingen đối với thịt và sản phẩm thịt, quy định tiêu chuẩn vùng sản xuất rau an toàn (Viet GAP), tiêu chuẩn về điều kiện VSATTP đối với thức ăn đường phố là cao so với điều kiện thực tế


� Báo cáo số 2100/BNN-QLCL của Bộ NN-PTNT ngày 17/7/2009.


� Hiên vẫn chưa có thông tu hướng dẫn về định mức chi cho công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nói chung và lĩnh vực thực phẩm nói riêng.


� Ở Bộ Y tế có Cục an toàn vệ sinh thực phẩm; Bộ NN&PTNT có Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; Bộ Công thương có Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Tổng cục Môi trường, Bộ KH&CN có Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trực thuộc Tổng cục TC-ĐL-CL làm đầu mối.


� Báo cáo số 671/BC-BYT, ngày 16/7/2009.


� Báo cáo số 2100/BNN-QLCL, ngày 17/7/2009


� Trong tổng số 64 Trung tâm Y tế dự phòng có 64 labô xét nghiệm phục vụ cho công tác ATTP, mới chỉ có 16 labô có máy sắc ký lỏng. Năng lực xét nghiệm các chỉ tiêu về hoá chất, kháng sinh, hocmôn, độc tố còn rất hạn chế.


� Ví dụ, Đà Nẵng đầu tư thêm 4 tỷ đồng cho trang bị hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm; Tp. Hồ Chí Minh đầu tư thêm 5,529 tỷ đồng từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính và 2,99 tỷ đồng từ ngân sách địa phương cho công tác bảo đảm VSATTP.


� Nguồn:Báo cáo số 225/BC-UBTVQH, ngày 18/5/2009.


� Nguồn: Báo cáo số 225/BC- UBTVQH12, ngày 18/5/2009.


� Báo cáo số 16/BC-BCT ngày 3/3/2009 của Bộ Công thương cho thấy, trong 2 năm 2007-2008 số rượu bị thu giữ 14.702 chai; sữa hộp giả, kém chất lượng bị thu giữ có xu hướng tăng mạnh 3.043 hộp năm 2006, 21.998 hộp năm 2007 và 71.728 hộp năm 2008; nước mắm, nước chấm tăng 13.011 chai, lít năm 2006, 227.753 chai, lít năm 2007 và 215.711 chai, lít năm 2008.


� Ở Nhật Bản có khoảng 13.000 thanh tra viên VSATTP từ TW đến địa phương; ở Thái Lan, riêng Thủ đô Băng Cốc có 5.000 thanh tra viên VSATTP; ở Trung Quốc có trên 50.000 thanh tra viên VSATTP; ở Mỹ, riêng Tổ chức FDA có khoảng 3.000 thanh tra viên VSATTP.


�  Bộ NN&PTNT đã tổ chức 2304 lớp tập huấn về sản xuất rau, chè an toàn, kiểm soát giống cây trồng, thuốc BVTV, phân bón cho 90 760 lượt cán bộ, người sản xuất, kinh doanh và nông dân; tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho 797 người về kiểm định chất lượng giống cây trồng, phân bón; tổ chức 17 lớp tập huấn về các yêu cầu vệ sinh thú y trong buôn bán động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ cho 650 cán bộ, kiểm dịch viên; tổ chức 515 lớp về nuôi trồng thuỷ sản cho 25.750 học viên; 33 lớp tập huấn cho cơ quan địa phương về HACCP, nghiệp vụ kiểm tra điều kiện đảm bảo ATVS cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản trước chế biến cho 1500 lượt người; 02 khóa về kỹ thuật phân tích kháng sinh cấm trên ELISA cho 45 học viên; 02 lớp về kỹ thuật xét nghiệm bệnh cho hơn 400 học viên là cán bộ quản lý chất lượng, thú y thủy sản của các Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng, cơ quan địa phương, doanh nghiệp.  Tổ chức Phiên chợ giống cây trồng, vật nuôi và vật tư thiết bị nông nghiệp năm 2008, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Agroviet 2008...


� Năm 2008, Đài truyền hình Trung ương đã phát tổng số 543 tin bài với số lần phát là 1.238 lần và 1.043 lần phát thông điệp về VSATTP; Đài phát thanh và truyền hình địa phương đã phát 99.633 lần các tin liên quan đến ATTP; Báo viết Trung ương (48 báo) đã đăng 32.005 tin, bài và báo viết địa phương (29 báo) đã đăng 2.411 tin bài về ATTP trong giai đoạn 5 năm từ 2004-2008.


� Theo thống kê chưa đầy đủ, từ 2004 - 2008, trong số 3.033 giấy phép quảng cáo được cấp chỉ có 1.867 quảng cáo có giấy tiếp nhận hồ sơ của cơ quan y tế. 


� Tổng số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm đã cấp 3.033 cho 1.867 hồ sơ, trong đó 845 giấy được cấp cho thực phẩm chức năng: (Xem phụ lục 5).


� Nguồn: Báo cáo số 453/BC-BNN-QLCL ngày 2/3/2009 của Bộ NN&PTNT.


� Theo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình  mục tiêu quốc gia  về VSATTP năm 2008.


� Báo cáo số 45/BC-CP ngày 07/4/2009 của Chinh phủ về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý CLVSATTP.


� Theo báo cáo số 453/BC- BNN-QLCL ngày 2/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 


�  Báo các tình hình kinh tế - xã hội năm 2008, nguồn: Tổng cục Thống kê).


�  Báo cáo tổng kết chương trình có mục tiêu về VSATTP năm 2008.


�  Xuất khẩu hạt điều đứng thứ 2, cà phê đứng thứ 2, hồ tiêu đứng thứ nhất trên thế giới.               


� Báo cáo số 38/BC-BCT ngày 2//4/2009 của Bộ Công thương.


� Theo báo cáo của Hải quan tp Hồ Chí Minh, theo thống kê chưa đẩy đủ thì lượng thực phẩm nhập khẩu qua cảng biển Sài gòn chiếm 80% thực phẩm nhập khẩu qua cảng biển cả nước nhưng cơ quan này cũng chỉ kiểm tra được với các kho ngoại quan trên địa bàn thành phố. Nguồn: Báo cáo Hội nghị VSATTP toàn quốc năm 2007.


� Tại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), mỗi ngày có tới trên 100 tấn hoa quả vào Việt Nam nhưng kiểm tra an toàn thực phẩm các loại hoa quả này hầu như không có.


� Riêng năm 2008, Chi cục Thú y vùng Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai phối hợp với hải quan, bộ đội Biên phòng và các Chi cục Kiểm dịch động vật cửa khẩu đã bắt giữ và xử lý 624 vụ buôn lậu qua biên giới, tiêu huỷ hơn 72 tấn sản phẩm động vật các loại, 75 ngàn quả trứng gia cầm, trên 82 ngàn con gia cầm (Báo cáo số 453/BC-BNN-QLCL ngày 2/3/2009 của Bộ NN&PTNT).


� Trích Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc về VSATTP năm 2007.


� Theo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh VSATTP của Bộ Y tế, trong 212.772 cơ sở dịch vụ ăn uống, trong 6 tháng đầu năm 2007 được cấp mới là 3,6%, lũy tích là 6,1%, hiện còn 93,9% số cơ sở chưa được quản lý về VSATTP. 


� Nguồn: Báo cáo số  107/BC- BYT ngày 23/2/2008 của Bộ Y tế.


� Báo cáo số 213/BC-BYT ngày 30/3/2009 của Bộ Y tế.


� Báo cáo số 38/BC-BCT ngày 2/4/2009 của Bộ Công thương.


� Ví dụ: Việc kiểm tra sản phẩm, doanh nghiệp phải chịu cả cơ quan quản lý ATTP và cơ quan quản lý chất lượng; cùng một sản phẩm thực phẩm nhưng: Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, nhãn mác. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý an toàn vệ sinh;  Chế tài xử phạt vênh nhau rất nhiều, cùng một vụ việc, Nghị định 45/2005/NĐ-CP xử phạt quá cao, Nghị định 134/2003/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính lại quá thấp.


� Cụ thể, mức xử phạt trong Nghị định 45/NĐ-CP chưa hợp lý, không có qui định phạt không khám sức khoẻ cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi tuyển dụng và định kỳ nên không xử lý được vi phạm. 


- Thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới chủ yếu là hàng nông sản, thường không có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 163/2004/NĐ-CP mà chỉ có Hợp đồng thương mại, chứng nhận xuất xứ, giấy giới thiệu, hóa đơn thuế, chứng nhận kiểm dịch của Trung Quốc, nên không thực hiện đúng được.


� Bản dịch không chính thức của Luật an toàn thực phẩm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, ban hành ngày 28/2/2009.


� Điều 29(5) của Luật an toàn thực phẩm Ấn Độ quy định: “Các văn bản sẽ được ban hành theo Luật này sẽ quy định Cán bộ An toàn Thực phẩm nào sẽ thực thi và thi hành các văn bản đó, cho dù là chung chung hay liên quan đến các trường hợp được mô tả cụ thể hoặc tại một khu vực cụ thể, và bất kỳ văn bản hay lệnh nào đều có thể quy định việc cung cấp hỗ trợ hay thông tin của bất kỳ cơ quan thẩm quyền nào liên quan trong việc giám sát thực hiện văn bản hay lệnh đó, hoặc bất kỳ quy định nào của Luật này, tới một cơ quan quản lý khác liên quan, nhằm thực hiện các nghĩa vụ của họ theo các văn bản, lệnh đó.


� Luật về An toàn và các Tiêu chuẩn Thực phẩm năm 2006 của Ấn Độ tại http://www.commonlii.org/in/legis/num_act/fsasa2006234/


�  Các điều 4 và 5 của Hiệp định SPS của WTO cho phép các nước thành viên được thiết lập biện pháp SPS nghiêm khắc hơn so với các tiêu chuẩn quốc tế, tuy nhiên, biện pháp đó phải được dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro có chứng cứ khoa học.


� Trích dẫn từ http://www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/FMIA/index.asp#608


� “(12) Để bảo đảm an toàn thực phẩm, cần phải cân nhắc mọi khía cạnh trong dây chuyền sản xuất thực phẩm một cách liên tục kể từ khi và bao gồm cả việc sản xuất ban đầu và sản xuất thức ăn gia súc cho đến khi và bao gồm cả việc bán hoặc cung cấp thực phẩm tới người tiêu dùng, bởi vì mỗi yếu tố đều có khả năng tác động đến an toàn thực phẩm. 


(13) Kinh nghiệm cho thấy, vì lý do này cần phải xem xét việc sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối thức ăn cho động vật nhằm sản xuất ra thực phẩm, bao gồm cả việc tạo ra các động vật có thể được dùng làm thức ăn cho các trại cá, bởi vì việc sơ suất hay cố ý làm ô nhiễm nguồn thức ăn này và việc làm giả hay các hành vi lừa đảo, các hành vi xấu khác có thể dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến an toàn thực phẩm.


(14) Cũng vì lý do trên, cần phải xem xét các thực hành và nông sản đầu vào khác trong khâu sản xuất ban đầu và khả năng ảnh hưởng của chúng đến sự an toàn chung của thực phẩm”
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